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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số:            /QĐ-LTT-ĐT, ngày 30  tháng 11 năm 2018               của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật xây dựng
Mã ngành, nghề: 6580201
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 02 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. 
Mục tiêu chung: 

Đào tạo Cử nhân trình độ Cao đẳng ngành Kỹ thuật xây dựng có phẩm chất chính trị, có sức khoẻ, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tương ứng để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho ngành Xây dựng và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.
1.2. 
Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. 
Yêu cầu về kiến thức:

+ Trình bày được những nội dung chính trị, pháp luật của Nhà nước;

+ Trình bày được các kiến thức cơ sở và chuyên môn của các công việc ngành, nghề Kỹ thuật xây dựng (đào móng, xây gạch, trát, lát, láng, ốp, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, giàn giáo, gia công lắp đặt cốt thép, trộn đổ đầm bê tông, lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ, lắp đặt thiết bị vệ sinh, bả mạ tít, sơn vôi ) nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm và hạ giá thành sản phẩm;

+ Đạt trình độ ngoại ngữ, tin học, giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất theo quy định; 

1.2.2. 
Yêu cầu về kỹ năng:

+ Đọc được bản vẽ kỹ thuật và phát hiện được các lỗi thông thường của bản vẽ kỹ thuật; 

+ Sử dụng được các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong nghề xây dựng;

+ Làm được các công việc của nghề kỹ thuật xây dựng như: đào móng, xây gạch, trát, lát, láng, ốp, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, giàn giáo, gia công lắp đặt cốt thép, trộn đổ đầm bê tông, lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ, lắp đặt thiết bị vệ sinh, bạ mát tít, sơn vôi và một số công việc khác: lắp đặt mạng điện sinh hoạt, lắp đặt đường ống cấp, thoát nước trong nhà;

+ Làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm;

+ Tính được khối lượng, vật liệu, nhân công và tổ chức thi công các công việc của ngành, nghề;

+ Sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tế của ngành, nghề và xử lý được những vấn đề phức tạp của ngành, nghề nảy sinh trong quá trình làm việc.

1.2.3. 
Yêu cầu về thái độ:

+ Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân: vận dụng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực xây dựng; cần cù chịu khó và sáng tạo, trách nhiệm trong nghề nghiệp; hiểu và thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của người công dân đối với đất nước; 

+ Tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ: Làm việc khoa học, trung thực, cẩn thận, tận tâm với công việc;

+ Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc: Không ngừng học tập nâng cao trình độ; ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ mới vào công việc nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao.
1.3. 
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:  
+ Quản lý, tổ chức, hướng dẫn các công việc của ngành, nghề xây dựng trong các doanh nghiệp thi công xây dựng; 

+ Làm việc tại các ban quản lý dự án phù hợp với chuyên môn đào tạo; 

+ Làm việc tại các bộ phận quản lý chuyên môn thuộc cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo quy định.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng môn học: 37
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ 
- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 480 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1410 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 934 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 956 giờ

- Thời gian khóa học: 02 năm
3. Nội dung chương trình: 
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số 
tín
chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng
  số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Các môn học chung/đại cương
	27
	480
	316
	150
	14

	LLCT101
	Chính trị
	6
	90
	88
	
	2

	LLCT105
	Pháp luật
	2
	30
	28
	
	2

	KHCB105
	Giáo dục thể chất 
	2
	60
	
	60
	

	KHCB107
	Giáo dục quốc phòng - An ninh 
	4(3/1)
	75
	43
	30
	2

	CNTT101
	Tin học 
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2

	KHCB101
	Anh văn 1
	3
	45
	43
	
	2

	KHCB102
	Anh văn 2
	3
	45
	43
	
	2

	KT100
	Kỹ năng mềm 
	3
	45
	43
	
	2

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	63
	1410
	554
	806
	50

	II.1
	Môn học cơ sở ngành, nghề
	14
	210
	198
	
	12

	XD108
	Vẽ kỹ thuật
	4
	60
	58
	
	2

	XD110
	Tin học xây dựng
	2
	30
	28
	
	2

	XD111
	Cấu tạo kiến trúc công trình
	2
	30
	28
	
	2

	XD112
	Sức bền vật liệu
	2
	30
	28
	
	2

	XD113
	Vật liệu xây dựng
	2
	30
	28
	
	2

	XD114
	An toàn lao động
	2
	30
	28
	
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	41
	1020
	304
	686
	30

	XD115
	Cấp thoát nước
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	XD116
	Kết cấu bê tông - cốt thép 1
	2
	30
	28
	 
	2

	XD117
	Kết cấu bê tông - cốt thép 2
	2
	30
	28
	 
	2

	XD118
	Cơ học đất
	2
	30
	28
	
	2

	XD119
	Kết cấu thép
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	XD120
	Kinh tế kỹ thuật và dự toán
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	XD121
	Trắc địa đại cương
	3
	45
	43
	 
	2

	XD122
	Thực hành trắc địa
	1
	30
	
	30
	 

	XD123
	Kỹ thuật thi công
	2
	30
	28
	
	2

	XD124
	Tổ chức thi công
	2
	30
	28
	
	2

	XD125
	Hệ thống điện và thiết bị chống sét
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	XD126
	Quản lý dự án xây dựng
	2
	30
	28
	
	2

	XD127
	Vận hành máy xây dựng
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	XD128
	Xây gạch
	2
	60
	
	58
	2

	XD129
	Ván khuôn - giàn giáo
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	XD130
	Trát, láng, ốp lát 
	2
	60
	
	58
	2

	XD131
	Đồ án kết cấu bê tông cốt thép
	1
	45
	
	45
	

	XD132
	Đồ án thi công
	1
	45
	
	45
	

	 XD133
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	 
	270
	 

	II.3
	Môn học tự chọn
	8
	180
	52
	120
	8

	XD134
	Kết cấu nhà công nghiệp
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	XD135
	Nền - móng cơ bản
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	XD136
	Gia công, lắp đặt cốt thép
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	XD137
	Trộn, đầm, đổ bê tông
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	 
	Tổng cộng
	90
	1890
	870
	956
	64


4. Kế hoạch giảng dạy 
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Tên môn học:     Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 1
	18
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	18 
	 
	 

	1
	KHCB105
	Giáo dục thể chất
	2(0,2,1)
	 
	 

	2
	LLCT101
	Chính trị
	6(6,0,12)
	 
	 

	3
	XD121
	Trắc địa đại cương
	3(3,0,6)
	 
	 

	4
	KHCB107
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	4(3,1,7)
	 
	 

	5
	KT100
	Kỹ năng mềm (*)
	3(3,0,6)
	
	

	Học kỳ 2
	21
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	21 
	 
	 

	1
	CNTT101
	Tin học (*)
	4(2,2,5)
	 
	 

	2
	XD108
	Vẽ kỹ thuật
	4(4,0,8)
	 
	 

	3
	XD110
	Tin học xây dựng
	2(2,0,4)
	 
	 

	4
	XD111
	Cấu tạo kiến trúc công trình
	2(2,0,4)
	 
	 

	5
	XD112
	Sức bền vật liệu
	2(2,0,4)
	 
	 

	6
	XD113
	Vật liệu xây dựng
	2(2,0,4)
	 
	 

	7
	XD114
	An toàn lao động
	2(2,0,4)
	 
	 

	8
	XD118
	Cơ học đất
	2(2,0,4)
	 
	 

	9
	XD122
	Thực hành trắc địa
	1(0,1,0)
	 
	 

	Học kỳ 3
	23
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	 19
	 
	 

	1
	KHCB101
	Anh văn 1
	3(3,0,6)
	 
	 

	2
	LLCT105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	 
	 

	3
	XD115
	Cấp thoát nước
	2(1,1,3)
	 
	 

	4
	XD116
	Kết cấu bê tông - cốt thép 1
	2(2,0,4)
	 
	 

	5
	XD124
	Tổ chức thi công
	2(2,0,4)
	 
	 

	6
	XD132
	Đồ án thi công
	1(0,1,0)
	 
	 

	7
	XD119
	Kết cấu thép
	2(1,1,3)
	 
	 

	8
	XD123
	Kỹ thuật thi công
	2(2,0,4)
	 
	 

	9
	XD120
	Kinh tế kỹ thuật và dự toán
	3(2,1,5)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	 4
	 
	 

	10
	XD134
	Kết cấu nhà công nghiệp
	2(1,1,3)
	 
	 

	11
	XD135
	Nền - móng cơ bản
	2(1,1,3)
	 
	 

	Học kỳ 4
	28
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	24
	 
	 

	1
	KHCB102
	Anh văn 2
	3(3,0,6)
	 
	 

	2
	XD117
	Kết cấu bê tông - cốt thép 2
	2(2,0,4)
	 
	 

	3
	XD131
	Đồ án kết cấu bê tông cốt thép
	1(0,1,0)
	 
	 

	4
	XD125
	Hệ thống điện và thiết bị chống sét
	2(1,1,3)
	 
	 

	5
	XD128
	Xây gạch
	2(0,2,1)
	 
	 

	6
	XD129
	Ván khuôn - giàn giáo
	2(1,1,3)
	 
	 

	7
	XD130
	Trát, láng, ốp lát 
	2(0,2,1)
	 
	 

	8
	XD126
	Quản lý dự án xây dựng
	2(2,0,4)
	 
	 

	9
	XD127
	Vận hành máy xây dựng
	2(1,1,3)
	
	

	10
	XD133
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	 4
	 
	 

	11
	XD136
	Gia công, lắp đặt cốt thép
	2(1,1,3)
	 
	 

	12
	XD137
	Trộn, đầm, đổ bê tông
	2(1,1,3)
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	90
	 
	 


5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

5.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

5.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM.

5.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM.

5.4. Các chú ý khác (nếu có)


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30  tháng 11  năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Hữu Lộc
SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC 

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật Xây dựng     
Mã ngành, nghề:  6580201                       















CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Vẽ Kỹ Thuật
Mã môn học: XD108
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 58 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học Vẽ kỹ thuật là một trong các môn kỹ thuật cơ sở, được bố trí học trước các môn học/môn học chuyên môn ngành.
· Tính chất: Là môn học lý thuyết kỹ thuật cơ sở bắt buộc. Môn Vẽ Kỹ thuật là môn học làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành ở các môn chuyên môn, thực tập và hỗ trợ các hoạt động ngành nghiệp.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật;

+ Nêu được các bước vẽ hình học, cách biểu hiện vật thể trên bản vẽ;
· Kỹ năng:

+ Đọc được các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt và các chi tiết của ngành;

+ Biểu diễn được vật thể trên 3 mặt phẳng hình chiếu và trên bản vẽ;
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm;

+ Đọc hiểu bản vẽ thiết kế, triển khai bản vẽ;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công tác đọc hiểu bản vẽ, triển khai bản vẽ;
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1


	Bài mở đầu: Vẽ hình học và một số quy ước trong bản vẽ kỹ thuật
	6
	6
	
	

	
	- Vẽ hình học
	
	
	
	

	
	- Một số quy ước trong bản vẽ kỹ thuật
	
	
	
	

	2
	Bài 2: Phương pháp vẽ hình chiếu thẳng góc
	12
	12
	
	

	
	- Khái niệm chung
	
	
	
	

	
	- Vẽ hình chiếu thẳng góc của vật thể
	
	
	
	

	3
	Bài 3: Hình chiếu trục đo
	12
	12
	
	

	
	- Khái niệm
	
	
	
	

	
	- Hệ trục đo thẳng góc đẳng trắc
	
	
	
	

	
	- Các bước vẽ hình chiếu trục đo
	
	
	
	

	
	- Vẽ hình chiếu trục đo các trường hợp cụ thể
	
	
	
	

	
	- Bài tập
	
	
	
	

	4
	Bài 4: Hình cắt và mặt cắt
	15
	15
	
	

	
	- Khái niệm
	
	
	
	

	
	- Cách xây dựng hình cắt, mặt cắt  và các quy ước
	
	
	
	

	5
	Bài 5: Đọc bản vẽ Kỹ thuật xây dựng
	15
	13
	
	2

	
	- Khái niệm
	
	
	
	

	
	- Một số ký hiệu dùng trong bản vẽ xây dựng
	
	
	
	

	
	- Các bộ phận chính của ngôi nhà
	
	
	
	

	
	- Đọc bản vẽ mặt bằng ngôi nhà
	
	
	
	

	
	- Đọc bản vẽ mặt đứng ngôi nhà
	
	
	
	

	
	- Đọc bản vẽ mặt cắt ngôi nhà
	
	
	
	

	
	- Đọc bản vẽ kỹ thuật chi tiết
	
	
	
	

	Tổng cộng
	60
	58
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

	Bài 1: Vẽ hình học và một số quy ước trong bản vẽ kỹ thuật
	Thời gian: 6 giờ.


1. Mục tiêu: 

- Vẽ các đường thẳng, đường cong đơn giản, chia đường tròn thành các phần bằng nhau;

- Trình bày và thực hiện đúng các quy ước trong bản vẽ kỹ thuật.

2. Nội dung Bài:

	1.Vẽ hình học

	1.1.Vẽ các đường đơn giản

	1.1.1.Vẽ đường thẳng song song với đường thẳng cho trước

	1.1.2.Vẽ đường thẳng vuông góc với đường thẳng cho trước

	1.1.3. Vẽ đường phân giác của góc

	1.1.4. Chia đoạn thẳng thành nhiều phần bằng nhau

	1.2. Chia đường tròn

	1.2.1. Chia đường tròn thành 3 phần bằng nhau

	1.2.2. Chia đường tròn thành 5 phần bằng nhau

	1.2.3. Chia đường tròn thành nhiều phần bằng nhau

	1.3. Vẽ một số đường cong đơn giản

	1.3.1 Vẽ đường Elíp

	1.3.2 Vẽ đường vòm thấp

	1.3.3 Vẽ đường vòm cao

	2. Một số quy ước trong bản vẽ kỹ thuật

	2.1. Các loại đường nét trong bản vẽ kỹ thuật

	2.2. Tỷ lệ hình vẽ và ý nghĩa của nó

	2.3. Cách ghi kích th​ước trong bản vẽ


	Bài 2: Phương pháp vẽ hình chiếu thẳng góc
	Thời gian: 12 giờ.


1. Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm các phép chiếu, đồ thức hệ thống 3 mặt phẳng hình chiếu;

- Vẽ được hình chiếu của điểm, đoạn thẳng, mặt phẳng và các hình khối trên hệ thống 3 mặt phẳng hình chiếu.

2. Nội dung Bài:

	1. Khái niệm chung

	1.1.Các phép chiếu (xuyên tâm, song song, thẳng góc)

	1.2. Hệ thống 3 mặt phẳng hình chiếu

	1.3. Đồ thức hệ thống 3 mặt phẳng hình chiếu

	2. Vẽ hình chiếu thẳng góc của vật thể

	2.1. Hình chiếu của điểm

	2.2. Hình chiếu của đoạn thẳng

	2.3. Hình chiếu của hình phẳng

	2.4. Hình chiếu của các khối cơ bản

	2.4.1. Hình chiếu của khối lăng trụ

	2.4.2. Hình chiếu của khối chóp

	2.4.3. Hình chiếu của khối trụ tròn

	2.4.4. Hình chiếu của khối nón

	2.5. Hình chiếu của một số khối ghép


	Bài 3: Hình chiếu trục đo
	Thời gian:12 giờ


1. Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm và các bước vẽ hình chiếu trục đo;

- Vẽ được hình chiếu trục đo cho một số hình, vật thể.

2. Nội dung:

	1. Khái niệm

	2. Hệ trục đo thẳng góc đẳng trắc

	3. Các bước vẽ hình chiếu trục đo

	4. Vẽ hình chiếu trục đo các tr​ờng hợp  cụ thể

	4.1. Hình chiếu trục đo của 1 điểm

	4.2. Vẽ hình chiếu trục đo của đoạn thẳng

	4.3. Vẽ hình chiếu trục đo của hình phẳng

	4.4. Vẽ hình chiếu trục đo của vật thể

	5. Bài tập + Kiểm tra


	Bài 4: Hình cắt và mặt cắt
	Thời gian: 15 giờ


1. Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm hình cắt, mặt cất và các bước xây dựng hình cắt, mặt cắt;

- Vẽ được hình cắt, mặt cắt của một số vật thể đơn giản.

2. Nội dung Bài:

	1. Khái niệm

	1.1. Hình cắt

	1.2. Mặt cắt

	2. Cách xây dựng hình cắt, mặt cắt và các quy ước

	2.1. Cách xây dựng hình cắt mặt cắt

	2.2. Các quy ước

	2.3 Ví dụ


	Bài 5: Đọc bản vẽ Kỹ thuật xây dựng
	Thời gian: 15 giờ


1. Mục tiêu:

- Giải thích được các ký hiệu, mô tả được các bộ phận chính của ngôi nhà trong bản vẽ xây dựng;

- Đọc được các bản vẽ tổng thể và chi tiết các kết cấu của ngôi nhà;

- Sao chép, vẽ được  các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt và các chi tiết .

2. Nội dung:

	1. Khái niệm

	2. Một số ký hiệu dùng trong bản vẽ xây dựng

	3.  Các bộ phận chính của ngôi nhà

	4. Đọc bản vẽ mặt bằng ngôi nhà

	4.1. Giới thiệu cách vẽ mặt bằng ngôi  nhà

	4.2. Nội dung – trình tự đọc

	5. Đọc bản vẽ mặt đứng ngôi nhà

	6. Đọc bản vẽ mặt cắt ngôi nhà

	7. Đọc bản vẽ kỹ thuật chi tiết

	7.1.Quy ước các ký hiệu dùng trong các bản vẽ kết cấu

	7.2. Cách đọc một số bản vẽ kiến trúc

	7.3. Đọc bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép

	7.4. Đọc bản vẽ kết cấu thép

	8. Kiểm tra


IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học vẽ kỹ thuật

2. Trang thiết bị máy móc: 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giấy vẽ, phấn, bảng vẽ, bàn vẽ, th​ước các loại, com pa, bút chì, tẩy;

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được kiến thức vẽ hình học, vẽ hình chiếu thẳng góc, hình chiếu trục đo, hình cắt, mặt cắt của vật thẻ

+ Trình bày được các quy ước, các ký hiệu trong bản vẽ xây dựng

- Kỹ năng:

+ Đọc được bản vẽ tổng thể và chi tiết của ngôi nhà

+ Sao chép, vẽ được một số chi tiết đơn giản của ngôi nhà

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm;

+ Đọc hiểu bản vẽ thiết kế, triển khai bản vẽ;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công tác đọc hiểu bản vẽ, triển khai bản vẽ;
2. Phương pháp: 

- Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra thực hành ở các giờ lên lớp.

- Để phát triển trí t​ưởng t​ượng, khả năng hình dung  và kỹ năng vẽ, cần giao bài tập về nhà cho học sinh d​ới dạng các bài tập lớn.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Bài trình môn học được áp dụng giảng dạy cho hệ Cao đẳng ngành Kỹ thuật xây dựng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên giảng dạy môn vẽ kỹ thuật có thể là giáo viên có trình độ kỹ sư​ hoặc Cao đẳng tốt nghiệp tại các tr​ờng kỹ thuật. Cần chọn lọc giáo viên có khả năng vẽ đẹp, nhanh để cuốn hút và thuyết phục học sinh.

- Đối với người học: Môn học vẽ kỹ thuật là môn học cơ sở bắt buộc đối với tất cả học sinh học ngành dài hạn, nó cung cấp những kiến thức cơ bản cần thiết để đọc và vẽ được các bản vẽ kỹ thuật. Trong quá trình giảng dạy môn học, rất cần thiết phải sử dụng các phương tiện trực quan. Các phương tiện trực quan không chỉ là phương tiện mà còn là mục đích nghiên cứu trong từng bài học. Việc phát triển kỹ năng xây dựng bản vẽ cho học sinh có thể thông qua các bài tập về nhà.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Phương pháp vẽ hình chiếu thẳng góc, hình chiếu trục đo, hình cắt mặt cắt

- Đọc được bản vẽ một ngôi nhà và vẽ được những bản vẽ đơn giản.
4. Tài liệu tham khảo:

- Giáo trình Vẽ xây dựng - Đinh Văn Đồng – Nhà xuất bản Xây dựng – Hà Nội 2007,

- Giáo trình Vẽ Kỹ thuật xây dựng - Đoàn Nh​ Kim, Nguyễn Quang Cựu, Nguyễn Sĩ Hạnh, D​ương Tiến Thọ, NXB giáo dục 2001;

- Bài tập Vẽ Kỹ thuật xây dựng tập 1, tập 2 - Đoàn Nh​ Kim, Nguyễn Quang Cựu, NXB giáo dục 1999.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO

Phạm Quang Vũ
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Anh văn xây dựng
Mã môn học: XD109
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học Anh văn xây dựng là một trong các môn kỹ thuật cơ sở, được bố trí học trước các môn học/môn học chuyên môn ngành.

· Tính chất: Là môn học lý thuyết kỹ thuật cơ sở bắt buộc. Môn Anh văn xây dựng là môn học làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến thức ngoại ngữ quan trọng liên quan đến chuyên ngành xây dựng nhằm giúp sinh viên có khả năng đọc hiểu các quy chuẩn liên quan đến chuyên ngành do Châu Âu, Mỹ ban hành và hỗ trợ sinh viên trong giao tiếp chuyên môn khi tốt nghiệp.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Cung cấp một số thuật ngữ chuyên ngành kiến trúc – xây dựng liên quan đến hình thái kiến trúc, bộ phận kết cấu, bản vẽ xây dựng, sức bền vật liệu, kết cấu bê tông cốt thép, thép, nền móng, kỹ thuật thi công, quản lý dự án, tiêu chuẩn thiết kế kết cấu BTCT, KC thép của Tiêu chuẩn Mỹ, Châu Âu

· Kỹ năng: 

+ Cung cấp các bài đọc từ các tiêu chuẩn xây dựng của Mỹ, Châu Âu để rèn luyện kỹ năng đọc hiểu văn bản tài liệu chuyên ngành được viết bằng tiếng Anh cho sinh viên

+ Trang bị ngữ pháp cấu trúc câu văn dài để củng cố kỹ năng viết học thuật cho sinh viên

+ Cung cấp các video clip chủ đề xây dựng và các bài đàm thoại trong môi trường xây dựng thực tiễn để củng cố kỹ năng nghe nói trong môi trường làm việc chuyên nghiệp của ngành xây dựng cho sinh viên

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm;

+ Đọc hiểu các từ ngữ chuyên ngành;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công tác đọc hiểu bản vẽ, triển khai bản vẽ bằng thuật ngữ chuyên ngành kiến trúc – xây dựng;

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Engineering Profession (Bài giảng của GV)
	2
	2
	
	

	2
	Bài 2: House (Bài giảng của GV)
	2
	2
	
	

	3
	Bài 3: Building (Bài giảng của GV)
	2
	2
	
	

	4
	Bài 4: Structural element  (Bài giảng của GV)
	2
	2
	
	

	5
	Bài 5: Drawing  (Bài giảng của GV)
	2
	2
	
	

	6
	Bài 6: Strength of material  (Thuyết trình nhóm của SV, Bài giảng của GV, Đóng vai đàm thoại, Bài tập nhóm)
	2
	2
	
	

	7
	Bài 7: Reinforced concrete  (Thuyết trình nhóm của SV, Bài giảng của GV, Đóng vai đàm thoại, Bài tập nghe)
	2
	2
	
	

	8
	Bài 8: Steel structure (Thuyết trình nhóm của SV, Bài giảng của GV, Đóng vai đàm thoại, Bài tập nhóm)
	2
	2
	
	

	9
	Bài 9: Foundation  (Thuyết trình nhóm của SV, Bài giảng của GV, Đóng vai đàm thoại, Bài tập nhóm)
	2
	2
	
	

	10
	Bài 10: Construction technology (Thuyết trình nhóm của SV, Bài giảng của GV, Đóng vai đàm thoại, Bài tập nhóm)
	2
	2
	
	

	11
	Bài 11: Construction Project management (Thuyết trình nhóm của SV, Bài giảng của GV, Đóng vai đàm thoại, Bài tập nhóm)
	4
	4
	
	

	12
	Bài 12: Prestressed concrete (Thuyết trình nhóm của SV, Bài giảng của GV, Đóng vai đàm thoại, Bài tập nhóm)
	6
	4
	
	2

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Engineering Profession                               
Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu: Giới thiệu và giúp sinh viên nắm bắt các phương pháp học tập để vận dụng vào việc tiếp thu và vận dụng.
Nội dung bài
1.1. Giới thiệu môn học. Phương pháp học trên lớp. 

1.2. Bài đọc/Reading: Civil Engineering

1.3. Cách tra cứu thuật ngữ chuyên ngành 

Bài 2:  House


 
Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu: Giúp sinh viên về các thuật ngữ về nhà
Nội dung bài
2.1. Thuật ngữ bằng hình ảnh “Visual Dictionary: House”

2.2. Đàm thoại: : Chapter 2

	Bài 3: Building                                                                                     Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu: Giúp sinh viên về các thuật ngữ về công trình
Nội dung bài

	3.1. Thuật ngữ bằng hình ảnh “Visual Dictionary: Building”

3.2. Đàm thoại: : Chapter 3

	Bài 4: Structural element                                                       Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu: Giúp sinh viên về các thuật ngữ cấu trúc
Nội dung bài

	4.1. Thuật ngữ bằng hình ảnh “Visual Dictionary: Structural element”

4.2. Đàm thoại: : Chapter 4

	Bài 5: Drawing                                                                       Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu: Giúp sinh viên về các thuật ngữ về bản vẽ
Nội dung bài

	5.1. Đàm thoại: : Chapter 5

	Bài 6: Strength of material                                                    Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu: Giúp sinh viên về các thuật ngữ kích thước
Nội dung bài

	6.1. Đàm thoại: : Chapter 6

6.2. Listening: Poisson’s Ratio

6.3. Thuyết trình nhóm: Strength of material

	Bài 7 Reinforced concrete                                                      Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu: Giúp sinh viên về các thuật ngữ về bê tông
Nội dung bài

	7.1. Đàm thoại: : Chapter 7

7.2. Listening: Different types of loading

7.3. Thuyết trình nhóm: Reinforced concrete

	Bài 8 Steel structure                                                               Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu: Giúp sinh viên về Kết cấu thép
Nội dung bài

	8.1. Đàm thoại: : Chapter 8

8.2. Thuyết trình nhóm: Steel structure

	Bài  9 Foundation                                                                  Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu: Giúp sinh viên về các thuật ngữ về nền móng
Nội dung bài

	9.1. Đàm thoại: : Chapter 9

9.2. Thuyết trình nhóm 5: Groundworks & Foundation

	Bài 10 Construction technology                                            Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu: Giúp sinh viên về các thuật ngữ về công nghệ xây dựng
Nội dung bài

	10.1. Đàm thoại: : Chapter 10

10.2. Thuyết trình nhóm 6: Construction technology

	Bài 11 Construction Project management                            Thời gian: 4 giờ        
Mục tiêu: Giúp sinh viên về các thuật ngữ về Quản lý dự án xây dựng
Nội dung bài     

	11.1  Đàm thoại: : Chapter 11

11.2  Thuyết trình nhóm: Construction project management

	Bài 12 Prestressed concrete                                                    Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu: Giúp sinh viên về các thuật ngữ về bê tông ứng lực
Nội dung bài

	12.1. Đàm thoại: : Chapter 12

12.2. Thuyết trình nhóm : Prestressed concrete


IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính sử dụng được các phần mềm thuyết trình, radio.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Sách tiếng Anh chuyên ngành;

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 

Trình bày được kiến thức thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành do giáo viên giao.

Hiểu được hình thái kiến trúc, bộ phận kết cấu, bản vẽ xây dựng, sức bền vật liệu, kết cấu bê tông cốt thép, thép, nền móng, kỹ thuật thi công, quản lý dự án, tiêu chuẩn thiết kế kết cấu BTCT, KC thép của Tiêu chuẩn Mỹ, Châu Âu
- Kỹ năng:

Cung cấp các bài đọc từ các tiêu chuẩn xây dựng của Mỹ, Châu Âu để rèn luyện kỹ năng đọc hiểu văn bản tài liệu chuyên ngành được viết bằng tiếng Anh cho sinh viên

Trang bị ngữ pháp cấu trúc câu văn dài để củng cố kỹ năng viết học thuật cho sinh viên

Cung cấp các video clip chủ đề xây dựng và các bài đàm thoại trong môi trường xây dựng thực tiễn để củng cố kỹ năng nghe nói trong môi trường làm việc chuyên nghiệp của ngành xây dựng cho sinh viên
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm;

Đọc hiểu các từ ngữ chuyên ngành;

2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Bài trình môn học được áp dụng giảng dạy cho hệ Cao đẳng ngành Kỹ thuật xây dựng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên giảng dạy môn anh văn xây dựng có thể là giáo viên có trình độ cử nhân hoặc Cao đẳng tốt nghiệp tại các tr​ường sư phạm chuyên ngành ngôn ngữ anh hoặc tương đương. Cần chọn lọc giáo viên có khả năng giảng dạy lôi cuốn học sinh. Các trư​ờng phải có tổ bộ môn cơ sở do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng uỷ quyền trực tiếp chỉ đạo.

- Đối với người học: Môn học anh văn xây dựng là môn học cơ sở bắt buộc đối với tất cả học sinh học ngành dài hạn, nó cung cấp những kiến thức thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành. Trong quá trình giảng dạy môn học, rất cần thiết phải sử dụng các phương tiện trực quan. Các phương tiện trực quan không chỉ là phương tiện mà còn là mục đích nghiên cứu trong từng bài học.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Phương pháp giảng dạy thông qua thực hành nhóm.

Đọc được bản vẽ một ngôi nhà với các thuật ngữ anh văn chuyên ngành.

4. Tài liệu tham khảo:

Tiêu chuẩn thiết kê Kết cấu Bê tông cốt thép của ACI 318-14 – Hoa Kỳ (tiêu chuẩn áp dụng mới nhất )

Tiêu chuẩn thiết kế Kết cấu Thép của Châu Âu – Eurocode (tiêu chuẩn áp dụng mới nhất )

Francis D.K.Ching (2016). Building Construction Illustrated.5th eition.  John Wiley & Sons, Inc

Tư liệu trực tuyến

- http://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Home

- http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/

Từ điển online : 

· http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
- http://tratu.soha.vn/
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tin học Xây dựng

Mã môn học: XD110
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học Tin học Xây dựng là một trong các môn kỹ thuật cơ sở, được bố trí học trước các môn học/môn học chuyên môn ngành.
· Tính chất: là môn học lý thuyết kỹ thuật cơ sở bắt buộc. Môn Tin học xây dựng là môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về sử dụng phần mềm tính toán kết cấu (SAP, ETABs) hỗ trợ tích cực cho việc tính toán kết cấu cho sinh viên khi làm đồ án và sau khi tốt nghiệp.
II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về sử dụng phần mềm tính toán kết cấu (SAP, ETABs). 

Trang bị cho sinh viên kiến thức thực hành tính toán hệ kết cấu trên mô hình thực tế (hệ dầm, hệ dàn, hệ khung, tấm – võ, móng…).

Trang bị cho sinh viên kiến thức về tổ hợp nội lực và tính toán cốt thép cho hệ dầm cột.
- Kỹ năng: Giúp sinh viên hình thành kỹ năng tư duy và làm việc độc lập, làm việc nhóm.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm;

Đọc hiểu các từ ngữ chuyên ngành;

Sử dụng thành thạo các chức năng tính toán của các phần mềm;

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Giới thiệu môn học và các môn học có liên quan, làm quen với phần mềm SAP, ETABs
	3
	3
	
	

	2
	Bài 2: Các bài toán dầm đơn giản – Dầm liên tục
	4
	4
	
	

	3
	Bài 3: Bài toán khung phẳng BTCT
	4
	4
	
	

	4
	Bài 4: Bài toán khung thép – Dàn thép
	4
	4
	
	

	5
	Bài 5: Tính toán bể nước – hệ dầm trực giao
	4
	4
	
	

	6
	Bài 6: Bài toán khung không gian
	4
	4
	
	

	7
	Bài 7: Móng trên nền đàn hồi
	7
	5
	
	2

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

	Bài mở đầu: Giới thiệu môn học và các môn học liên quan

Mục tiêu: Liên kết kiến thức các môn học trước
Nội dung bài
1.1. Giới thiệu môn học và các môn học liên quan

1.2. Làm quen với giao diện Bài trình và các bước để thực hiện bài toán với phần mềm sap14
	Thời gian 3 giờ

	Bài 2: Các bài toán dầm đơn giản – Dầm liên tục

Mục tiêu: Ứng dụng tính toán về dầm
Nội dung bài
2.1. Dầm liên tục chịu tải tập trung
2.2. Dầm liên tục có đầu thừa – Luyện tập tổ hợp tải trọng 

2.3. Bài tập luyện tập 
	Thời gian 4 giờ

	Bài 3.  Bài toán khung phẳng BTCT

Mục tiêu: Ứng dụng tính toán về Khung BTCT
Nội dung bài
3.1. Khung phẳng BTCT 

3.2. Khung phẳng BTCT – Tổ hợp tải trọng

3.3. Khung phẳng BTCT – Bài tập tổng hợp
	Thời gian 4 giờ

	Bài 4. Bài toán khung thép – Dàn thép
Mục tiêu: Ứng dụng tính toán về Khung, dàn thép
Nội dung bài
4.1. Thiết kế khung thép 

4.2. Thiết kế khung thép tiền chế có tiết diện thay đổi

4.3. Khảo sát ảnh hưởng của chuyễn vị gối đối với nội lực khung thép

4.4. Luyện tập
	Thời gian 4 giờ

	4.5. Thiết kế dàn thép

4.6. Thiết kế khung cột BTCT, vì kèo thép

4.7. Dàn không gian

4.8. Luyện tập
	

	Bài 5. Tính toán bể nước – hệ dầm trực giao
Mục tiêu: Ứng dụng tính toán về kết cấu bể, dầm trực giao
Nội dung bài
5.1. Hệ dầm trực giao

5.2. Bể nước

5.3. Thành tường chịu áp lực thủy tĩnh

5.4. Ứng dụng Joint Pattern để mô tả áp lực thủy tĩnh trong các kết cấu chứa

5.5. Luyện tập 
	Thời gian 4 giờ

	Bài 6. Bài toán khung không gian
Mục tiêu: Ứng dụng tính toán về khung trong không gian
Nội dung bài
6.1. Phần tử Shell  - Chia lưới
6.2. Mô hình khung không gian

6.3. Luyện tập
	Thời gian 4 giờ

	6.4. Khung không gian - sàn BTCT

6.5. Khung sàn không gian – Tổ hợp tải trọng

6.6. Luyện tập
	

	Bài 7: Móng trên nền đàn hồi
Mục tiêu: Ứng dụng tính toán về Khả năng chịu tải của móng
Nội dung bài
7.1. Dầm trên nền đàn hồi (Móng băng)

7.2. Bản trên nền đàn hồi (Móng bè)

7.3. Luyện tập
	Thời gian 7 giờ


 IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu; Máy tính có cài đặt phần mềm SAP, ETABS

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Trình bày được các dạng bài toán tính khung không gian, khung phẳng, khung thép....

- Kỹ năng: Giúp sinh viên hình thành kỹ năng tư duy và làm việc độc lập
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Áp dụng kiến thức vào thực tế công việc

2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Bài trình môn học được áp dụng giảng dạy cho hệ Cao đẳng ngành Kỹ thuật xây dựng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên giảng dạy môn Tin học xây dựng có thể là giáo viên có trình độ Kỹ sư hoặc Cao đẳng tốt nghiệp tại các tr​ường đào tạo chuyên ngành xây dựng. Cần chọn lọc giáo viên có khả năng giảng dạy lôi cuốn học sinh
- Đối với người học: Môn học Tin học xây dựng là môn học cơ sở bắt buộc đối với tất cả học sinh học ngành dài hạn, nó cung cấp những kiến thức về các phần mềm tính toán chuyên ngành. Trong quá trình giảng dạy môn học, rất cần thiết phải sử dụng các phương tiện trực quan. Các phương tiện trực quan không chỉ là phương tiện mà còn là mục đích nghiên cứu trong từng bài học
3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Phương pháp giảng dạy thông qua thực hành nhóm.

- Tính toán kết cầu của một công trình nhà cụ thể bằng phần mềm đã học

4. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Hữu Anh Tuấn – Đào Đình Nhân, Thực hành phân tích và thiết kế kết cấu SAP2000 v.10, NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 2008
- Bùi Đức Vinh, Phân tích và thiết kế kết cấu bằng phần mềm SAP2000 (Ứng dụng cơ bản), NXB Thống kê, 2006

- Bùi Đức Vinh, Phân tích và thiết kế kết cấu bằng phần mềm SAP2000 (Ứng dụng nâng cao), NXB Thống kê, 2006.

- SAP2000, Integrated Finite Elements Analysis and Design of Structures TUTORIAL MANUAL, Computers and Structures, Inc, Berkeley, California, USA, 1997.

- Phạm Quang Hiển. Tính toán thiết kế kết cấu với SAP 14. NXB Giao Thông Vận Tải, 2011
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO


Phạm Quang Vũ
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Cấu tạo kiến trúc công trình
Mã môn học: XD111
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học Cấu tạo kiến trúc là một trong các môn kỹ thuật cơ sở, được bố trí học trước các môn học/môn học chuyên môn ngành
· Tính chất: là môn học lý thuyết kỹ thuật cơ sở bắt buộc. Trang bị những kiến thức cơ bản về các bộ phận cấu tạo nhà ở nhằm giúp sinh viên hiểu được rõ hơn về kiến trúc của một công trình dân dụng cụ thể từ đó đưa ra phương pháp thiết kế cấu tạo một công trình nhà ở.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

Trang bị những kiến thức cơ bản về các bộ phận cấu tạo nhà ở (móng, tường, cửa, cầu thang, sàn, các loại mái,...), từ tổng quan đến chi tiết và nguyên tắc liên các bộ phận trong công trình.

Trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan mối quan hệ của thiết kế Kiến trúc và các ngành kỹ thuật khác như: điện, nước, kết cấu, …

· Kỹ năng: 

Trang bị cho SV phương pháp thiết kế cấu tạo một công trình nhà ở. 

Rèn luyện cho SV kỹ năng tìm tài liệu, tự học, kỹ năng triển khai bản vẽ thi công công trình nhà ở đơn giản.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm;

Đọc hiểu các từ ngữ chuyên ngành;
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Những vấn đề cơ bản vế cấu tạo công trình kiến trúc
	3
	3
	
	

	2
	Bài 2: Cấu tạo móng
	6
	6
	
	

	3
	Bài 3: Cấu tạo tường và các bộ phận liên quan
	7
	7
	
	

	4
	Bài 4: Cấu tạo cửa
	6
	6
	
	

	5
	Bài 5: Cấu tạo mái dốc
	8
	6
	
	2

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

	Bài 1: Những vấn đề cơ bản vế cấu tạo công trình kiến trúc
Mục tiêu: Giúp sinh viên nắm bắt các khái niệm về kiến trúc công trình
Nội dung bài
	Thời gian: 3 giờ

	1.1 Khái niệm chung:
1.2 Khái niệm về kiến trúc công trình
1.3 Câu hỏi Bài I
	

	Bài 2:  Cấu tạo móng 
Mục tiêu: Giúp sinh viên nắm bắt và phân loại các loại móng công trình và việc ứng dụng váo thực tế.
Nội dung bài
	Thời gian: 6 giờ

	2.1 Khái niệm chung

2.2 Phân loại

2.3 Cấu tạo các loại móng

2.4 Câu hỏi Bài II
2.5 Thiết kế và vẽ mb móng đà kiềng TL 1/50 trên khổ giấy A3
	

	Bài 3: Cấu tạo tường và các bộ phận liên quan
Mục tiêu: Giúp sinh viên nắm bắt các khái niệm về tường, vách và các bộ phận liên quan
Nội dung bài
	Thời gian: 7 giờ

	3.1 Khái niệm

3.2 Tường xây

3.3 Vách ngăn

3.4 Câu hỏi về Bài III
	

	Bài 4: Cấu tạo cửa
Mục tiêu: Giúp sinh viên phân loại các loại cửa phổ biến trong công trình xây dựng, ứng dụng thực tế vào công trình.
Nội dung bài
	Thời gian: 6 giờ

	4.1 Khái niệm chung

4.2 Cửa sổ

4.3 Cửa đi

4.4 Các bộ phận liên kết và then khóa

4.5 Câu hỏi về Bài IV

4.6 Thiết kế và vẽ chi tiết cửa TL 1/10 trên khổ giấy A3
	

	Bài 5: Cấu tạo mái dốc
Mục tiêu: Giúp sinh viên nắm bắt cấu tạo mái, thông số thiết kế mái
Nội dung bài
	Thời gian: 8 giờ

	5.1 Khái niệm chung

5.2 Cấu tạo mái dốc

5.3 Câu hỏi về Bài V

5.4 Vẽ mặt cắt trích đoạn từ móng tới mái TL 1/25 trên khổ giấy A3
	


 IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu; Máy tính có cài đặt phần mềm SAP, ETABS;

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Trình bày được phương pháp thiết kế cấu tạo một công trình nhà ở
- Kỹ năng: Giúp sinh viên hình thành kỹ năng tư duy và làm việc độc lập
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp.

2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Bài trình môn học được áp dụng giảng dạy cho hệ Cao đẳng ngành Kỹ thuật xây dựng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên giảng dạy môn Cấu tạo kiến trúc có thể là giáo viên có trình độ Kỹ sư hoặc Cao đẳng tốt nghiệp tại các tr​ường đào tạo chuyên ngành xây dựng, kiến trúc. Cần chọn lọc giáo viên có khả năng giảng dạy lôi cuốn học sinh.
- Đối với người học:
Môn học Cấu tạo kiến trúc là môn học cơ sở bắt buộc đối với tất cả học sinh học ngành dài hạn, nó cung cấp những kiến thức về các phần mềm tính toán chuyên ngành. Trong quá trình giảng dạy môn học, rất cần thiết phải sử dụng các phương tiện trực quan. Các phương tiện trực quan không chỉ là phương tiện mà còn là mục đích nghiên cứu trong từng bài học.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Phương pháp giảng dạy thông qua thực hành nhóm.

- Tính toán kết cầu của một công trình nhà cụ thể bằng phần mềm đã học
4. Tài liệu tham khảo: 

- Cấu tạo kiến trúc, Bộ xây dựng, NXB Xây dựng, 2003

- Tiêu chuẩn Xây dựng VN - tập 1,2,3,4, Bộ Xây dựng, NXB Xây dựng, 1997

- BUILDING CONSTRUCTION ILLUSTRATED SECOND EDITION, FRANCIS D.K. CHING WITH CASSANDRA ADAMS, Van Nostrand Reinhold, New York, 1991

- The Architects' Hanbook - Cẩm nang Kiến trúc sư, Quentin Pickard RIBA, NXB Blackwell Science, NXB Blackwell Science, Phiên bản lần thứ I xuất bản năm 2002, Bản quyền tiếng Việt - Phát hành lần thứ I vào 04/2006

* Tư liệu trực tuyến:

http://thuviendientu.org/xay-dung/bai-giang-cau-tao-kien-truc.html
http://diendanxaydung.vn
http://www.cadviet.vn
http://www.architectsjournal.co.uk/specification/working-detail/
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO


Phạm Quang Vũ
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Sức bền vật liệu
Mã môn học: XD112
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học Sức Bền Vật Liệu là một trong các môn kỹ thuật cơ sở, được bố trí học trước các môn học/môn học chuyên môn ngành

· Tính chất: là môn học lý thuyết kỹ thuật cơ sở bắt buộc. Trang bị cho sinh viên nắm bắt và hiểu được sự làm việc thực tế của vật liệu dưới tác dụng của nguyên nhân ngoài như là: Tính toán được  nội lực trong vật thể dạng thanh, hệ thanh; Biết cách tính độ bền, độ cứng ( biến dạng) thanh chịu kéo, nén, dầm chịu uốn; Biết cách xác định trọng tâm và tính các đặc trưng hình học của một mặt cắt ngang thanh ( hình phẳng) ; Từ đó đề ra phương pháp tính toán và thiết kế hợp lý.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Tính toán được  nội lực trong vật thể dạng thanh, hệ thanh; Biết cách tính độ bền, độ cứng ( biến dạng) thanh chịu kéo, nén, dầm chịu uốn; Biết cách xác định trọng tâm và tính các đặc trưng hình học của một mặt cắt ngang thanh ( hình phẳng) ; Từ đó đề ra phương pháp tính toán và thiết kế hợp lý.

· Kỹ năng: Trang bị cho SV phương pháp tính toán linh hoạt cụ thể. Rèn luyện cho SV kỹ năng tìm tài liệu, tự học, kỹ năng tính toán linh hoạt theo lý thuyết môn học.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm;

+ Đọc hiểu các từ ngữ chuyên ngành

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Các khái niệm cơ bản
	2
	2
	
	

	2
	Bài 2: Lý thuyết về nội lực
	4
	4
	
	

	3
	Bài 3: Kéo, nén đúng tâm
	4
	4
	
	

	4
	Bài 4: Trạng thái ứng suất
	4
	4
	
	

	5
	Bài 5: Lý Thuyết bền
	4
	4
	
	

	6
	Bài 6: Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang
	4
	4
	
	

	7
	Bài 7: Uốn phẳng thanh thẳng
	4
	4
	
	

	8
	Bài 8: Chuyển vị của dầm chịu uốn
	4
	2
	
	2

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Các khái niệm cơ bản 



          Thời gian 2 giờ
Mục tiêu: Giúp sinh viên có các khái niệm căn bản về lực và các giả thuyết tính toán
Nội dung bài
1. Đối tượng của môn học

2. Ngoại lực- Liên kết- Phản lực

3. Các giả thuyết cơ bản

Bài 2: Lý thuyết về nội lực 




Thời gian 4 giờ
Mục tiêu: Giúp sinh viên có các khái niệm nội lực, tính toán nội lực 
Nội dung bài
1. Khái niệm về nội lực- Các thành phần nội lực, cách xác định 

2. Bài toán phẳng

3. Biểu đồ nội lực của bài toán phẳng

Bài 3: Kéo, nén đúng tâm 




Thời gian 4 giờ
Mục tiêu: Giúp sinh viên có các khái niệm căn bản về ứng suất, biến dạng và hệ số an toàn trong tính tóan thiết kế 
Nội dung bài
1. Khái niệm 

2. Ứng suất trên mặt cắt ngang

3. Biến dạng, hệ số Poisson

4. Ứng suất cho phép_Hệ số an toàn_3 bài toán cơ bản

5. Hệ siêu tĩnh
Bài 4: Trạng thái ứng suất 




Thời gian 4 giờ
Mục tiêu: Giúp sinh viên có các khái niệm TT ứng suất, lý thuyết tính toán TT ứng suất trong bái toán phẵng.
Nội dung bài
1. Khái niệm về trạng thái ứng suất tại một điểm 

2. TTƯS trong bài toán phẳng

3. Liên hệ giữa ứng suất và biến dạng

4. Các thuyết bền cơ bản

Bài 5:  Lý Thuyết bền 





Thời gian 4 giờ
Mục tiêu: Giúp sinh viên có các khái niệm căn bản về lý thuyết bền và các thuyết bền cơ bản
Nội dung bài
1. Khái niệm về lý thuyết bền 

2. Các thuyết bền cơ bản

Bài 6: Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang 



Thời gian 4 giờ
Mục tiêu: Giúp sinh viên có các khái niệm căn bản về Moment và tính toán Moment
Nội dung bài
1. Khái niệm chung 

2. Moment tĩnh

3. Moment quán tính của mặt cắt ngang

4. Moment quán tính của một số hình đơn giản

5. Moment quán tính đối với hệ trục song song

Bài 7: Uốn phẳng thanh thẳng 





Thời gian 4 giờ
Mục tiêu: Giúp sinh viên có kiến thức về uốn đối với cấu kiện trong xây dựng
Nội dung bài
1. Khái niệm chung 

2. Uốn thuần túy phẳng

3. Uốn ngang phẳng

Bài  8: Chuyển vị của dầm chịu uốn 




Thời gian 4 giờ
Mục tiêu: Giúp sinh viên có các khái niệm căn bản về chuyển vị và các phương pháp tính toán
Nội dung bài
1. Khái niệm chung

2. Phương trình vi phân đường đàn hồi

3.Phương pháp tích phân bất định

4. Phương pháp tải trọng gỉa tạo 
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học, máy chiếu

2. Trang thiết bị máy móc: 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu phục vụ môn học

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Tính toán được nội lực trong vật thể dạng thanh, hệ thanh; Biết cách tính độ bền, độ cứng ( biến dạng) thanh chịu kéo, nén, dầm chịu uốn; Biết cách xác định trọng tâm và tính các đặc trưng hình học của một mặt cắt ngang thanh (hình phẳng).
- Kỹ năng: Giúp sinh viên hình thành kỹ năng tư duy và làm việc độc lập
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Bài trình môn học được áp dụng giảng dạy cho hệ Cao đẳng ngành Kỹ thuật xây dựng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về

cách thực hiện bài tập..

- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập thực hành theo

yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Phương pháp giảng dạy thông qua thực hành nhóm.

- Tính toán kết cầu của một công trình nhà cụ thể bằng phần mềm đã học

4. Tài liệu tham khảo:

- Sức bền vật liệu- Đỗ Kiến Quốc và các tác giả, NXB Đại học Quốc Gia TPHCM, 2014

- Sức bền vật liệu- Đỗ Kiến Quốc và các tác giả, NXB Đại học Quốc Gia TPHCM, 2014

- Sức bền vật liệu- Nguyễn Y Tô, NXB Đại học và THCN, năm 1978

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO


Phạm Quang Vũ
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Vật liệu xây dựng
Mã môn học: XD113
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học Vật liệu xây dựng là một trong các môn kỹ thuật cơ sở, được bố trí học trước các môn học/môn học chuyên môn ngành
· Tính chất: Môn học Vật liệu xây dựng là môn cơ sở nhưng chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong Bài trình của ngành kỹ thuật xây dựng. Chất lượng của vật liệu có ảnh hướng lớn đến chất lượng và tuổi thọ công trình. Môn Vật liệu xây dựng giúp cho người học trong lĩnh vực hoạt động ngành nghiệp, có điều kiện tự học, nâng cao kiến thức ngành nghiệp.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Nêu được các tính chất, khái niệm, thành phần, phân loại, phạm vi sử dụng và bảo quản của một số loại vật liệu thông dụng trong xây dựng
· Kỹ năng:  Nhận biết được một số loại vật liệu đã được học, biết lựa chọn các loại vật liệu vào trong xây lắp một cách hiệu quả
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Áp dụng kiến thức đã học trong việc quản lý chất lượng vật liệu đầu vào, giám sát quá trình sử dụng, bảo quản vật liệu đúng theo các tiêu chuẩn hiện;

+ Hướng dẫn, giám sát công nhân sử dụng vật liệu đúng theo các yêu cầu kỹ thuật;

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Các tính chất cơ bản của vật liệu
	3
	3
	
	

	2
	Bài 2: Vật liệu đá thiên nhiên
	3
	3
	
	

	3
	Bài 3: Vật liệu gốm xây dựng
	3
	3
	
	

	4
	Bài 4: Vật liệu gỗ
	3
	3
	
	

	5
	Bài 5: Vật liệu thép xây dựng
	3
	3
	
	

	6
	Bài 6: Vật liệu bê tông và bê tông cốt thép
	4
	4
	
	

	7
	Bài 7: Vật liệu PVC
	3
	3
	
	

	8
	Bải 8: Vật liệu sơn
	3
	3
	
	

	9
	Bài 9: Chất kết dính
	5
	3
	
	2

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Các tính chất cơ bản của vật liệu



Thời gian 3 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được các tính chất vật lý, cơ học cơ bản của vật liệu xây dựng;

- Viết và giải thích được các công thức biểu thị các tính chất vật lý, cơ học cơ bản của vật liệu xây dựng.

Nội dung: 

	1. Các tính chất vật lý chủ yếu.

	1.1. Khối lượng riêng
	

	1.2. Khối lượng thể tích
	

	1.3. Các tính chất vật lý
	

	2. Các tính chất cơ học chủ yếu

	2.1. Cường độ chịu lực của vật liệu
	

	2.2. Độ cứng
	

	2.3. Tính đàn hồi, dẻo, giòn của vật liệu
	


Bài 2: Vật liệu đá thiên nhiên





Thời gian 3 giờ
Mục tiêu:

Trình bày được phân loại, thành phần tính chất, công dụng của đá thiên nhiên.

Nội dung: 

	1. Khái niệm và phân loại
	

	2. Thành phần tính chất và công dụng của một số loại đá thường dùng.
	

	2.1. Thành phần tính chất và công dụng của một số loại đá mác ma
	

	2.2. Thành phần tính chất và công dụng của một số loại đá trầm tích
	

	2.3. Thành phần tính chất và công dụng của một số loại đá biến chất
	


Bài 3: Vật liệu gốm xây dựng





Thời gian 3 giờ
Mục tiêu:

Trình bày được đặc điểm, tính chất, công dụng của các loại sản phẩm gốm xây dựng.

Nội dung: 

	1. Khái niệm và phân loại
	

	1.1. Khái niệm
	

	1.2. Phân loại
	

	2. Các loại sản phẩm gốm xây dựng 
	

	2.1. Các loại gạch
	

	2.2. Ngói đất sét
	

	2.3. Các loại sản phẩm khác
	


Bài 4: Vật liệu gỗ







Thời gian 3 giờ
Mục tiêu:

Trình bày được cấu tạo, các tính chất vật lý, cơ học, cách bảo quản gỗ dùng trong xây dựng

Nội dung

	1. Khái niệm 
	

	2. Cấu tạo của gỗ
	

	3. Các tính chất vật lý của gỗ
	

	4. Các tính chất cơ học của gỗ
	

	5. Phân loại và cách bảo quản gỗ
	


Bài 5: Vật liệu thép xây dựng





Thời gian 3 giờ
Mục tiêu:

Trình bày được khái niệm và một số sản phẩm thép dùng trong xây dựng

Nội dung: 

	1. Khái niệm
	

	2. Các loại thép xây dựng 
	

	3. Một số sản phẩm thép dùng trong xây dựng
	


Bài 6: Vật liệu bê tông và bê tông cốt thép



Thời gian 4 giờ
Mục tiêu:

Trình bày được khái niệm và tính chất của vật liệu bê tông, bê tông cốt thép.

Nội dung: 

	1. Khái niệm
	

	2. Tính chất
	

	3. Bê tông và bê tông cốt thép dùng trong xây dựng
	


Bài 7: Vật liệu PVC






Thời gian 3 giờ
Mục tiêu:

Trình bày được khái niệm, tính chất và các chủng loại của vật liệu PVC dùng trong xây dựng.

Nội dung: 

	1. Khái niệm
	

	2. Tính chất
	

	3. Vật liệu PVC dùng trong xây dựng
	


Bài 8: Vật liệu sơn







Thời gian 3 giờ
Mục tiêu:

Trình bày được khái niệm, thành phần và cách sử dụng, bảo quản sơn dùng trong xây dựng

Nội dung:

	1. Khái niệm
	

	2. Thành phần của sơn dầu
	

	3. Các loại sơn
	

	4. Sử dụng và bảo quản
	


Bài 9: Chất kết dính






Thời gian 5 giờ
Mục tiêu:

Trình bày được khái niệm, các tính chất, cách bảo quản chất kết dính dùng trong xây dựng.

Nội dung:

	1. Chất kết dính vô cơ
	

	1.1. Khái niệm và phân loại
	

	1.2. Các chất kết dính vô cơ
	

	2. Chất kết dính hữu cơ
	

	2.1. Khái niệm phân loại
	

	2.2. Tính chất cơ bản
	

	3. Sử dụng và bảo quản
	


IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học

2. Trang thiết bị máy móc: 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Các loại vật liệu xây dựng: cát, đá, xi măng, vôi, cốt thép; Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết; Projector, Overhead.
4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Nêu được các tính chất, khái niệm, thành phần, phân loại, phạm vi sử dụng và bảo quản của một số loại vật liệu thông dụng trong xây dựng

- Kỹ năng: Nhận biết được một số loại vật liệu đã được học, biết lựa chọn các loại vật liệu vào trong xây lắp một cách hiệu quả

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Áp dụng kiến thức đã học trong việc quản lý chất lượng vật liệu đầu vào, giám sát quá trình sử dụng, bảo quản vật liệu đúng theo các tiêu chuẩn hiện;
+ Hướng dẫn, giám sát công nhân sử dụng vật liệu đúng theo các yêu cầu kỹ thuật;
2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra vấn đáp
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Bài trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp ngành, Cao đẳng ngành Kỹ thuật xây dựng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện bài tập.

- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập thực hành theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận nhóm và làm các bài kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Các tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng;

- Phân loại, nhận biết các loại vật liêu xây dựng.
4. Tài liệu tham khảo:

- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Nguyễn Thu Dung – NXB Xây dựng 2008
- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Đào Ngọc Duy – NXB Xây dựng 2007
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO


Phạm Quang Vũ
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: An toàn lao động 
Mã môn học: XD114
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học An toàn lao động và môi trường là một trong các môn kỹ thuật cơ sở, được bố trí học trước các môn học/môn học chuyên môn ngành

· Tính chất: Môn học là một trong những môn học có vị trí quan trọng trong các môn cơ sở, là môn học bắt buộc đối với học sinh học ngành dài hạn chuyên ngành xây dựng dân dụng công nghiệp. Môn học vừa có tính lý luận và vừa có tính thực tiễn. Từ thực tiễn hoạt động ngành nghiệp rút ra bài học kinh nghiệm, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người lao động và sức khỏe cộng đồng

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức:

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về các điều luật bảo hộ lao động và pháp lệnh bảo hộ lao động đối với người lao động;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về các điều luật bảo vệ môi trường và quy định về môi trường trong xây dựng;

+ Nêu được các quy định hiện hành về công tác bảo hộ lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.

· Kỹ năng: Áp dụng được các văn bản, quy phạm và các điều luật bảo hộ lao động vào trong công việc, đảm bảo quyền và trách nhiệm của người lao động với công việc.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Áp dụng kiến thức đã học trong việc xây dựng quy trình giám sát an toàn lào động, tổ chức công tác an toàn lao động trong công trình xây dựng;

+ Hướng dẫn, giám sát công nhân làm việc tuân thủ quy trình, đảm bảo an toàn về vệ sinh trong xây dựng;
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Những vấn đề chung về bảo hộ lao động
	4
	4
	
	

	2
	Bài 2: Hệ thống tổ chức và quản lý công tác bảo hộ lao động
	3
	3
	
	

	3
	Bài 3: Tai nạn lao động và bệnh ngành nghiệp
	3
	3
	
	

	4
	Bài 4: An toàn và vệ sinh lao động
	4
	4
	
	

	5
	Bài 5: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động
	5
	5
	
	

	6
	Bài 6: Kỹ thuật an toàn điện
	3
	3
	
	

	7
	Bài 7: Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy
	3
	3
	
	

	8
	Bài 8: Kỹ thuật an toàn ngành kỹ thuật xây dựng
	5
	3
	
	2

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Những vấn đề chung về bảo hộ lao động


Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm, ý nghĩa, nội dung của công tác bảo hộ lao động;

- Biết vận dụng các quy định, hệ thống pháp luật về bảo hộ lao động vào thực tế khi tham gia lao động sản xuất.

Nội dung:

	1. Khái niệm, mục đích, ý nghĩa về bảo hộ lao động
	

	2. Nội dung bảo hộ lao động       
	

	3. Hệ thống pháp luật và các quy định về bảo hộ lao động      
	

	4. Công tác thanh tra, kiểm tra bảo hộ lao động
	


	Bài 2: Hệ thống tổ chức và quản lý công tác bảo hộ lao động
	Thời gian: 3 giờ


Mục tiêu:

- Nêu được hệ thống tổ chức và trách nhiệm của các cấp đối với công tác bảo hộ lao động;

- Biết vận dụng để tham gia xây dựng các quy định về công tác bảo hộ lao động trong các doanh nghiệp.

Nội dung:

	1. Hệ thống tổ chức về bảo hộ lao động

	2. Trách nhiệm các cấp, các ngành, tổ chức công đoàn trong công tác bảo hộ lao động

	3. Công tác bảo hộ lao động trong các doanh nghiệp


Bài 3: Tai nạn lao động và bệnh ngành nghiệp
                     Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu:

- Nêu được các nguyên nhân gây tai nạn lao động, bệnh ngành nghiệp trong ngành xây dựng;

- Xác định được các biện pháp nhằm khắc phục tai nạn lao động.

Nội dung:

	1. Điều kiện lao động trong ngành xây dựng   

	2. Những nguyên nhân gây tai nạn lao động trong ngành xây dựng

	3. Những nguyên nhân gây bệnh ngành nghiệp trong ngành xây dựng

	4. Những biện pháp chủ yếu nhằm khắc phục tai nạn lao động và bệnh ngành nghiệp.


Bài 4: An toàn và vệ sinh lao động 
                                          Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Nêu được các quy định, quy phạm về an toàn lao động

- Xác định được các biện pháp nhằm bảo vệ sức khoẻ người lao động

Nội dung:

	1. Khái niệm lao động trong ngành xây dựng

	2. Các quy phạm về an toàn lao động

	3. Các văn bản hướng dẫn về an toàn lao động

	4. Trách nhiệm của các cơ quan sử dụng lao động đối với việc an toàn của người lao động

	5. Một số biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe cho người lao động


	Bài 5: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động 
	Thời gian: 5 giờ


     Mục tiêu:

- Nêu được quyền lợi, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động;

- Nêu được quy đinh về các chế độ đối với lao động.

Nội dung:

	1. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động

	2. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

	3. Thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

	4. Chế độ làm việc đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên và một số lao động khác.

	5. Chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật cho người làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

	6. Chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

	7. Chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh ngành nghiệp, bồi thường tai nạn lao động

	8. Chế độ ăn giữa ca

	9. Các phương tiện chăm sóc sức khỏe

	10. Khen thưởng và xử phạt về bảo hộ lao động


Bài 6: Kỹ thuật an toàn điện
Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu:

- Nêu được các nguyên nhân gây tai nạn về điện

- Biết được các biện pháp phòng ngừa, cấp cứu khi xảy ra tai nạn điện.

Nội dung bài: 

	1. Một số khái niệm về an toàn điện

	2. Các nguyên nhân gây ra tai nạn và biện pháp phòng ngừa tai nạn điện

	3. Chống sét các công trình xây dựng

	4. Cấp cứu người bị điện giật


Bài 7: Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy
Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Nêu được các nguyên nhân và biện pháp phòng chống cháy, nổ

Nội dung bài:

	1. Các nguyên nhân gây ra cháy nổ

	2. Các biện pháp phòng ngừa cháy nổ


Bài 8: Kỹ thuật an toàn ngành kỹ thuật xây dựng
Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:

- Xác định được biên pháp an toàn trong quá trình xây dựng công trình

Nội dung bài:

	1. An toàn trong công tác đào đất, đá

	2. An toàn trong công tác xây, trát, láng, lát, ốp

	3. An toàn trong trộn, vận chuyển, đổ bê tông, lắp dụng cốt thép.

	4. Kỹ thuật an toàn phòng ngã cao


 IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

2. Trang thiết bị máy móc: 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: dụng cụ và trang thiết bị bảo hộ lao động; bình chữa cháy, găng tay, ủng, quần áo, mũ bảo hộ. Máy chiếu, đĩa CD, DVD về an toàn và bảo hộ lao động

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 

+Trình bày hệ thống quy định, pháp luật về bảo hộ an toàn lao động;

+ Nêu được các biện pháp kỹ thuật an toàn.
- Kỹ năng: 

+ Thực hiện các biện pháp an toàn;

+ Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Áp dụng kiến thức đã học trong việc xây dựng quy trình giám sát an toàn lào động, tổ chức công tác an toàn lao động trong công trình xây dựng;

+ Hướng dẫn, giám sát công nhân làm việc tuân thủ quy trình, đảm bảo an toàn;
2. Phương pháp: 

- Kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm;

- Dựa trên năng lực của người học bằng cách quan sát quá trình thực hiện các biện pháp an toàn trong lao động, các biện pháp sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Bài trình môn học được áp dụng giảng dạy cho hệ Trung cấp ngành, Cao đẳng ngành  Kỹ thuật xây dựng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện bài tập.

- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập thực hành theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận nhóm và làm các bài kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Những vấn đề chung trong an toàn lao động và môi trường

- Các nguyên nhân, biện pháp trong an toàn lao động.
4. Tài liệu tham khảo:

- Giáo trình Bảo hộ lao động – Nguyễn Văn Phiêu, Nguyễn Thiện Ruệ, Tăng Văn Xuân – NXB Xây dựng 2002;

- Giáo trình An toàn vệ sinh lao động và phòng cháy nổ – Bùi Mạnh Hùng – NXB Khoa học và Kỹ thuật 2004

- Kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng – Kỹ thuật xây dựng 3, Nhà XB khoa học và kỹ thuật, 2001;

- Các quy định hiện hành về công tác bảo hộ lao động.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO


Phạm Quang Vũ
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Cấp thoát nước

Mã môn học: XD115
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, bài tập, thảo luận: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học này là môn học kỹ  thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên có kiến thức về những kiến thức cơ bản về các nguyên lý thiết kế cơ bản của hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà; thoát nước mưa cho công trình và tiểu khu.

· Tính chất: Sinh viên sử dụng thành thạo các công thức tính toán lưu lượng nước cấp, thoát nước và nước mưa.

II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: Môn học Cấp thoát nước nhằm trang bị cho sinh viên ngành Xây dựng những kiến thức cơ bản về các nguyên lý thiết kế cơ bản của hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà; thoát nước mưa cho công trình và tiểu khu. Và sử dụng thành thạo các công thức tính toán lưu lượng nước cấp, thoát nước và nước mưa. Mặt khác sinh viên còn biết tra cứu các bảng phụ lục và quy phạm nhà nước; biết thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong một công trình
- Kỹ năng: Thông qua quá trình học tập, tham gia xây dựng bài trên lớp môn học góp phần hình thành kỹ năng tự nghiên cứu tài liệu, tổng hợp những kiến thức đã học, quan sát vấn đề để từ đó đưa ra hướng giải quyết những bài toán liên quan đến thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong công trình
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế tính toán hệ thống cấp thoát nước bên trong công trình

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Khái niệm chung về cấp nước.
	5
	2
	3
	

	2
	Bài 2: Hệ thống cấp nước bên trong
	6
	1
	5
	

	3
	Bài 3: Mạng lưới đường ống cấp nước trong công trình
	6
	2
	4
	

	4
	Bài 4: Hệ thống cấp nước đặc biệt
	6
	2
	4
	

	5
	Bài 5: Các công trình của hệ thống cấp nước bên trong
	7
	2
	5
	

	6
	Bài 6: Hệ thống thoát nước trong công trình
	7
	2
	5
	

	7
	Bài 7: Xử lý cục bộ nước bẩn
	8
	2
	4
	2

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:

	Bài 1. Khái niệm chung về cấp nước. 
Mục tiêu: Nắm được các vấn đề chung vế cấp nước, thoát nước trong công trình.
Nội dung bài
1. Định nghĩa và yêu cầu đối với hệ thống cấp nước.

2. Phân loại hệ thống cấp nước.

3. Tiêu chuẩn dùng nước.

4. Tính chất của nước

5.Chế độ tiêu thụ nước
6. Xác định lưu lượng nước tính toán.

7. Áp lực trong mạng lưới cấp nước.
	Thời gian 5 giờ


	Bài 2. Hệ thống cấp nước bên trong.
Mục tiêu: Nắm được các hệ thống ống bên trong công trình và tác dụng, tuổi thọ,  nguyên lý bố trí
Nội dung bài
1. Định nghĩa

2. Phân loại hệ thống cấp nước bên trong.
	Thời gian 6 giờ

	Bài 3. Mạng lưới đường ống cấp nước trong công trình.
Mục tiêu: Đọc, hiểu bản vẽ, tính toán sơ bộ mạng lưới đường ống trong công trình.
Nội dung bài
1. Nút đồng hồ đo nước

2. Cấu tạo mạng lưới cấp nước bên trong nhà
3. Thiết kế mạng lưới cấp nước trong nhà
	Thời gian 6 giờ

	Bài 4. Hệ thống cấp nước đặc biệt.
Mục tiêu: Nắm được cấu tạo, tác dụng của hệ thống cấp nước nhà cao tầng
Nội dung bài
1. Hệ thống cấp nước nhà cao tầng
	Thời gian 6 giờ

	Bài 5. Các công trình của hệ thống cấp nước bên trong.
Mục tiêu: Nắm được cấu tạo, tác dụng của hệ thống cấp nước bên trong công trình
Nội dung bài
1. Bơm và trạm bơm.

2. Két nước

3. Các bể nước

4. Trạm khí ép
	Thời gian 7 giờ

	Bài 6. Hệ thống thoát nước trong công trình.
Mục tiêu: Nắm được cấu tạo, tác dụng của hệ thống thoát nước bên trong công trình
Nội dung bài
1. Khái niệm chung

2. Hệ thống thoát nước bên trong nhà
3. Hệ thống thoát nước mưa bên trong công trình.

4. Hệ thống thoát nước bên trong nhà sản xuất

5. Các công trình đặc biệt của hệ thống thoát nước bên trong nhà
	Thời gian 7 giờ

	Bài 7. Xử lý cục bộ nước bẩn.
Mục tiêu: Nắm được các loại cấu tạo xử lý nước bẩn trong công trình.
Nội dung bài
1. Bể lắng cát, lắng cặn

2. Bể thu dầu mỡ

3. Bể tự hoại

4. Bãi lọc ngầm
	Thời gian 8 giờ


 IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết sử dụng cho môn học.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Sử dụng thành thạo các công thức tính toán lưu lượng nước cấp, thoát nước và nước mưa. Mặt khác sinh viên còn biết tra cứu các bảng phụ lục và quy phạm nhà nước; biết thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong một công trình.
- Kỹ năng: sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế tính toán thực tế.

2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Bài trình môn học được áp dụng giảng dạy cho hệ Cao đẳng ngành Kỹ thuật xây dựng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền tảng về tính toán các dạng bài toán tính toán lưu lượng cấp thoat nước cho công trình cụ thể, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.
4. Tài liệu tham khảo:

[1] Trường Đại học kiến trúc Tp.HCM, Bài giảng Cấp thoát nước công trình.

[2] Hoàng Huệ (2011), Giáo trình Cấp thoát nước, Nhà xuất bản Xây dựng.

[3] Nguyễn Thị Hồng (2009), Các bảng tính toán Thủy lực, Nhà xuất bản Xây dựng.

[4] Tiêu chuẩn Việt Nam – TCVN 4513 – 1988 – Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế.

[5] Tiêu chuẩn Việt Nam – TCVN 4474 – 1987 – Thoát nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế.

   [6] Tiêu chuẩn Việt Nam – TCVN 4519 – 1988 – Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO


Phạm Quang Vũ
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Kết cấu bê tông – cốt thép 1

Mã môn học: XD116
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học này là môn học kỹ  thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên có kiến thức về chuyên môn về kết cấu phần thân công trình.

· Tính chất: Sinh viên thực hiện bài tập môn học như trong lý thuyết đã được học của môn học Trộn, đổ, dầm bê tông và môn gia công, lắp đặt cốt thép.

II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: Nắm vững các kiến thức cơ bản nhất của Kết Cấu  BêTông Cốt Thép (KC BTCT) nhằm thiết kế các công trình  dân dụng và công nghiêp; cầu đường cụ thể là tính toán được các cấu kiện dạng cột, dầm, thanh giằng bê tông cốt thép.

- Kỹ năng: Các kỹ năng đạt được trong môn học này là biết thiết kế và đọc bản vẽ đã được thiết kế sẵn nhằm phục vụ cho công việc của một người  kỹ sư  xây dựng sau khi tốt nghiệp

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế tính toán kết cấu bê tông cốt thép

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Khái niệm chung về bê tông cốt thép
	4
	4
	
	

	2
	Bài 2: Các tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu: bê tông, thép và Bê tông cốt thép
	4
	4
	
	

	3
	Bài 3: Nguyên lý tính toán và cấu tạo kết cấu BTCT
	4
	4
	
	

	4
	Bài 4: Cấu kiện chịu uốn
	4
	4
	
	

	5
	Bài 5: Cấu kiện chịu nén
	4
	4
	
	

	6
	Bài 6: Cấu kiện chịu kéo
	4
	4
	
	

	7
	Bài 7: Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo trạng thái giới hạn thứ hai
	6
	4
	
	2

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Khái niệm chung về Bê tông cốt thép (BTCT ) 
 Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: Nắm được tính chất của bê tông – cốt thép, ưu – nhược điểm của BTCT và phạm vi ứng dụng.
Nội dung bài
1. 1   Giới thiệu về vật liệu Bêtông; Thép

1. 2   Tại sao cần đặt thép vào bêtông để có KC BTCT

1. 3   Phân loại kết cấu BTCT
1. 4   Ưu và nhược điểm của KC BTCT
1. 5   Phạm vi ứng dụng của KC BTCT

Bài 2: Các tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu: bê tông, thép và Bê tông cốt thép   







Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: Nắm được tính chất cơ lý của BTCT
Nội dung bài
A. Bê tông:
2.1. Tính chất cơ lý của bê tông.

2.2. Các chỉ tiêu cơ bản của bê tông.

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cường độ của bê tông.

2.4. Cường độ của bê tông .

2.5. Biến dạng của bê tông.
2.6. Môđun đàn hồi.
B. Cốt thép
2.7  Cường độ tiêu chuẩn cốt thép.

2.8 . Cường độ tính toán cốt thép.

2.9 . Môđun đàn hồi của cốt thép.

C. Bê tông cốt thép
2.10 Lực dính giữa Bê tông và Cốt thép .

2.11 Sự làm việc chung giữa Bê tông và Cốt thép.

Bài 3 :   Nguyên lý tính toán và cấu tạo kết cấu BTCT 
Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu: Nắm được các phương pháp tính toán và cấu tạo KC BTCT
Nội dung bài
3.1 Khái niệm chung.

3.2 Các giai đoạn của trạng thái ứng suất – biến dạng của cấu kiện chịu uốn.

3.3 Các phương pháp tính toán cấu kiện BTCT.

3.4 Nguyên tắc cơ bản về tính toán cấu kiện BTCT.

3.5 Nguyên tắc cơ bản về cấu tạo cấu kiện BTCT.

Bài 4 :   Cấu kiện chịu uốn 




Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: Nắm được các phương pháp tính toán độ bền các loại dầm tiết diện I, T
Nội dung bài
4.1 Khái niệm chung

4.2 Tính toán độ bền của cấu kiện chịu uốn trên tiết diện thẳng góc (TTGH1)

4.3 Cấu kiện chịu uốn có tiết diện chữ I & T (có bản cách chịu nén)
4.4 Tính toán độ bền cấu kiện chịu uốn trên tiết diện nghiêng.
Bài 5 :   Cấu kiện chịu nén 




Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: Nắm được các phương pháp tính toán khả năng chịu nén 
Nội dung bài
5.1 Khái niệm chung.

5.2 Tính toán cấu kiện chịu nén đúng tâm.

5.3 Sự làm việc của cấu kiện chịu nén lệch tâm.

5.4 Tính toán cấu kiện chịu nén lệch tâm tiết diện chữ nhật.

Bài 6 :   Cấu kiện chịu kéo 




Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu: Nắm được các phương pháp tính toán khả năng chịu kéo
Nội dung bài
6.1  Khái niệm chung và cấu tạo.

6.2  Tính toán cấu kiện chịu kéo đúng tâm.

6.3  Tính toán cấu kiện chịu kéo lệch tâm tiết diện chữ nhật.

6.4  Tính toán cấu kiện chịu kéo lệch tâm theo lực cắt.

Bài 7 :  Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo trạng thái giới hạn thứ hai 










Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Nắm được các phương pháp tính toán độ cong, độ võng, độ cứng của dầm
Nội dung bài
7.1  Khái niệm chung.

7.2  Độ cong của dầm.

7.3  Độ cứng của dầm BTCT.

7.4  Độ võng của dầm.

7.5  Tính toán cấu kiện BTCT theo sự mở rộng vết nứt thẳng góc với trục dọc theo cấu kiện.

7.6  Tính toán cấu kiện BTCT theo sự mở rộng vết nứt xiên với trục dọc theo cấu kiện.

 IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Sinh viên có thể đọc hiểu các tiêu chuẩn thiết kế KC BTCT nước ngoài nhằm áp dụng vào các đồ án khi còn học trong trường và các Dự án lớn khi sau khi tốt nghiệp và công tác cho các tổ chức nước ngoài.
- Kỹ năng: sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế tính toán kết cấu bê tông cốt thép.

2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền tảng về tính toán các dạng hình học đơn giản, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.
4. Tài liệu tham khảo:

Nguyễn Văn Hiệp, Hướng dẫn đồ án Bê tông cốt thép 1 – NXB đại học Quốc gia.

Kết cấu Bê tông cốt thép  ( Phần cấu kiện cơ bản )  – Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống, Phan Quang Minh ( Chủ biên ) – NXB Khoa Học Kỹ Thuật –  Hà Nội  –  2011.

TCVN 5574-2012 (TCXDVN 356 – 2005), Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép .

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO


Phạm Quang Vũ
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Kết cấu bê tông – cốt thép 2

Mã môn học: XD117
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học này là môn học kỹ  thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên có kiến thức về chuyên môn về kết cấu phần thân công trình.

· Tính chất: Sinh viên thực hiện đồ án môn học như trong lý thuyết đã được học của môn học Trộn, đổ, dầm bê tông và môn gia công, lắp đặt cốt thép.

II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: Nắm vững kiến thức cơ bản để thiết kế các bộ phận kết cấu chính của nhà BTCT toàn khối và  lắp ghép: sàn, dầm , khung, móng, ….

- Kỹ năng: Các kỹ năng đạt được trong môn học này là biết thiết kế và đọc bản vẽ đã được thiết kế sẵn nhằm phục vụ cho công việc của một người  kỹ sư  xây dựng sau khi tốt nghiệp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế tính toán kết cấu bê tông cốt thép

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Khái niệm chung 
	4
	4
	
	

	2
	Bài 2: Sàn bê tông cốt thép
	6
	6
	
	

	3
	Bài 3: Dầm bê tông cốt thép
	6
	6
	
	

	4
	Bài 4: Cột - khung bê tông cốt thép
	6
	6
	
	

	5
	Bài 5: Móng bê tông cốt thép
	8
	6
	
	2

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

	Bài 1. Khái niệm chung
Mục tiêu: Nắm được các yêu cầu của công tác thiết kế, quy trình thiết kế kết cấu BTCT
Nội dung bài
1.1 Các yêu cầu của công tác thiết kế đối với một công trình

1.2 Hệ kết cấu và tải trọng công trình

1.3 Quy trình thiết kế kết cấu BTCT

1.4 Các bước thiết kế kết cấu công trình
	Thời gian: 4 giờ

	Bài 2: Sàn bê tông cốt thép 
Mục tiêu: Nắm được các yêu cầu của công tác thiết kế, quy trình thiết kế sàn BTCT
Nội dung bài
2.1  Khái niệm, phân loại và cấu tạo của các loại Sàn BTCT;

2.2  Thiết kế sàn 1 phương;

2.3  Thiết kế sàn 2 phương;

2.4  Thiết kế sàn phẳng không dầm

2.5 Thiết kế sàn gạch bộng, sàn ô cờ, sàn panen lắp ghép
	Thời gian: 6 giờ

	Bài 3: Dầm bê tông cốt thép
Mục tiêu: Nắm được các yêu cầu của công tác thiết kế, quy trình thiết kế dầm BTCT
Nội dung bài
3.1 Khái niệm chung, phân loại và cấu tạo của các loại dầm BTCT;

2.2  Tải trọng và tác dụng tải trọng lên dầm;

2.3  Sơ đồ tính và phân tích nội lực dầm;

2.4  Thiết kế và cấu tạo cốt thép cho cho dầm;

3.5  Hệ dầm trong kết cấu sàn sườn toàn khối
	Thời gian: 6 giờ

	Bài 4: Cột – Khung bê tông cốt thép
Mục tiêu: Nắm được các yêu cầu của công tác thiết kế, quy trình thiết kế kết cấu cột – khung BTCT
Nội dung bài
4.1 Khái niệm chung, phân loại cột, phân loại các hệ khung;
4.2 Cấu tạo khung BTCT toàn khối

4.3 Sơ đồ tính và phân tích nội lực khung;

4.4 Thiết kế và cấu tạo cốt thép khung BTCT toàn khối

4.5 Thiết kế và cấu tạo khung BTCT lắp ghép

4.6 Cấu tạo khe biến dạng trong khung
	Thời gian: 6 giờ

	Bài 5. Móng bê tông cốt thép
Mục tiêu: Nắm được các yêu cầu của công tác thiết kế, quy trình thiết kế kết cấu móng BTCT
Nội dung bài
5.1  Khái niệm chung và cấu tạo.

5.2  Móng đơn

5.3  Móng kép – Móng băng

5.4  Móng cọc (Cọc và đài cọc)

5.5 Móng bè 
	Thời gian: 8 giờ


 IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Sinh viên có thể đọc hiểu các tiêu chuẩn thiết kế KC BTCT nước ngoài nhằm áp dụng vào các đồ án khi còn học trong trường và các Dự án lớn khi sau khi tốt nghiệp và công tác cho các tổ chức nước ngoài.
- Kỹ năng: sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế tính toán kết cấu bê tông cốt thép.

2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền tảng về tính toán các dạng hình học đơn giản, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.
4. Tài liệu tham khảo:

- TCVN 5574-2012 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bêtông và bê tông cốt thép;

- TCVN 2737-1995 Tiêu chuẩn tải trọng và tác động.
- Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống, Phan Quang Minh (Chủ biên). Kết cấu Bêtông cốt thép (Phần cấu kiện cơ bản). NXB Khoa Học Kỹ Thuật Hà Nội, 2012;

- Nguyễn Đình Cống, Ngô Thế Phong, Lý Trần Cường, Trịnh Kim Đạm, Nguyễn Lê Ninh. Kết cấu bê tông cốt thép – Phần kết cấu nhà cửa. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 2004.
- Nguyễn Ðình Cống. Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN 356-2005,  Tập 1& 2 . Nhà xuất bản Xây Dựng, 2007.

- Võ Bá Tầm. Kết cấu bê tông cốt thép (Tập 1&2). Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM , 2014.

 - Các tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm: Microsofe Excel, SAP 2000, Etab, Safe, AutoCAD 2D;
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Cơ học đất

Mã môn học: XD118
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, bài tập, thảo luận: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học này là môn học kỹ  thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên có kiến thức về chuyên môn về nền và móng đối với sự ổn định của công trình.

· Tính chất: Sinh viên thực hiện bài tập môn học như trong lý thuyết đã được học.

II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: 

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lý thuyết để xác định các đặc trưng cơ lý của đất nền, giúp người học biết cách phân loại đất và trạng thái của đất.

Trang bị cho người học phương pháp tính toán cường độ đất nền, sự ổn định và biến dạng của đất bên dưới móng công trình, cường độ của đất nền tác dụng lên vật chắn.

Hướng dẫn cho người học biết cách sử dụng kiến thức đó để giải quyết các vấn đề về địa kỹ thuật và nền móng trong thiết kế và thi công công trình

- Kỹ năng: 

Rèn luyện cho người học biết cách phân tích khả năng ứng xử của nền đất khi chịu áp lực của tải trọng công trình.

Giúp người học biết được các giai đoạn biến dạng cũng như áp lực đất lên vật chắn dưới tác dụng của tải trọng ngoài và phương pháp xác định trạng thái ứng suất-biến dạng tương ứng.

Giới thiệu cho người học các phương pháp và thiết bị thí nghiệm ngoài hiện trường.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Rèn luyện cho người học ý thức được tầm quan trọng của nền và móng đối với sự ổn định của công trình.

Rèn luyện cho người học kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Bản chất vật lý của đất và phân loại đất
	2
	2
	
	

	2
	Bài 2: Phân bố ứng suất trong nền đất
	5
	5
	
	

	3
	Bài 3: Biến dạng và độ lún của  nền đất
	5
	5
	
	

	4
	Bài 4: Cường độ và sức chịu tải của nền đất
	5
	5
	
	

	5
	Bài 5: Áp lực đất tác dụng lên tường chắn
	13
	11
	
	2

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Bản chất vật lý của đất và phân loại đất 

Thời gian 2 giờ
Mục tiêu: Nắm được các chỉ tiêu cơ, lý của đất và phân loại được
Nội dung bài
1. Nguồn gốc và quá trình hình thành đất

2. Thành phần đất

3. Xác định các chỉ tiêu cơ bản của đất

4. Xác định các chỉ tiêu trạng thái của đất

5. Phân loại đất

6. Bài tập áp dụng.

Bài 2: Phân bố ứng suất trong nền đất 




Thời gian 5 giờ
Mục tiêu: Nắm được Ứng suất do trọng lượng bản thân và tải trọng ngoài gây ra và tính toán ứng suất đất. 
Nội dung bài
1. Khái niệm

2. Phân bố ứng suất do trọng lượng bản thân đất gây ra

3. Phân bố ứng suất do tải trọng ngoài đặt trên nền đất gây ra

3.1  Phân bố ứng suất do tải trọng trung đặt trên nền đất gây ra

3.2  Phân bố ứng suất do tải trọng phân bố đều trên diện chữ nhật đặt trên nền đất gây ra

3.3  Phân bố ứng suất do tải trọng phân bố đều dạng tam giác trên diện chữ nhật đặt trên nền đất gây ra

3.4  Phân bố ứng suất do tải trọng phân bố đều trên diện tròn đặt trên nền đất gây ra

3.5  Phân bố ứng suất do tải trọng băng đặt trên nền đất gây ra

Bài 3: Biến dạng và độ lún của nền đất




Thời gian 5 giờ

Mục tiêu: Nắm được tính chất nén của đất, các phương pháp tính độ lún
Nội dung bài
1. Khái niệm

2. Các loại biến dạng của nền đất

3. Tính nén của đất

4. Các phương pháp tính độ lún ổn định

5. Tính toán độ lún theo thời gian

Bài 4: Cường độ và sức chịu tải của nền đất



Thời gian 5 giờ
Mục tiêu: Nắm được cường độ, tải trọng giới hạn của đất
Nội dung bài
1. Khái niệm

2. Sức chống cắt của đất – Định luật cắt

3. Điều kiện cân bằng giới hạn của nền đất

4. Xác định tải trọng tới hạn tác dụng lên nền đất

5. Xác định sức chịu tải của nền đất dưới móng nhà

Bài 5: Áp lực đất tác dụng lên tường chắn



Thời gian 13 giờ
Mục tiêu: Nắm được áp lực, các phương pháp xác định áp lực đất

Nội dung bài
1. Khái niệm

2. Các dạng áp lực đất tác dụng lên tường

3. Các phương pháp xác định áp lực đất chủ động và bị động tác dụng lên tường chắn theo lý thuyết Coulomb.

4. Các phương pháp xác định áp lực đất chủ động và bị động tác dụng lên tường chắn theo lý thuyết cân bằng giới hạn.

 IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Sinh viên có thể hiểu phương pháp tính toán cường độ đất nền, sự ổn định và biến dạng của đất bên dưới móng công trình, cường độ của đất nền tác dụng lên vật chắn.
- Kỹ năng: Sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế tính toán cường độ đất nền, sự ổn định và biến dạng của đất bên dưới móng công trình, cường độ của đất nền tác dụng lên vật chắn.

2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền tảng về tính toán các dạng hình học đơn giản, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.
4. Tài liệu tham khảo:

- Lê Xuân Mai, Đỗ Hữu Đạo (2015), Cơ học đất, NXB Xây dựng

- Châu Ngọc Ẩn (2010), Cơ học đất, NXB ĐHQG TPHCM

- PGS.TS Võ Phán, ThS. Phan Lưu Minh Phượng (2010), Cơ học đất, NXB Xây dựng

- Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông (2003), Bài tập Cơ học đất, NXB Giáo dục

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO


Phạm Quang Vũ
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Kết cấu thép

Mã môn học: XD119
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, bài tập, thảo luận: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học này là môn học kỹ  thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên có kiến thức về chuyên môn về cách sử dụng vật liệu, qui cách thép dùng trong xây dựng.

· Tính chất: Sinh viên thực hiện bài tập môn học như trong lý thuyết đã được học.

II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cách sử dụng vật liệu, qui cách thép dùng trong xây dựng, phương pháp tính toán kết cấu thép, các loại liên kết dùng trong kết cấu thép, thiết kế được các cấu kiện cơ bản bằng thép như  dầm, sàn, cột, dàn

- Kỹ năng: Rèn luyện cho người học cách phân tích khả năng chịu lực của kết cấu thép. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Rèn luyện cho người học ý thức được tầm quan trọng của kết cấu thép đối với sự ổn định của công trình.

Rèn luyện cho sinh viên tính cẩn thận, chính xác và tác phong làm việc khoa học

Yêu thích môn học, ngành học mà sinh viên đang theo học

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Đại Cương Về Kết Cấu Thép
	4
	3
	1
	

	2
	Bài 2: Vật Liệu Và Sự Làm Việc Của Kết Cấu Thép
	4
	2
	2
	

	3
	Bài 3: Tính Toán Liên Kết Dùng Trong Kết Cấu Thép
	8
	2
	6
	

	4
	Bài 4: Tính Hệ Dầm Sàn Thép
	9
	2
	7
	

	5
	Bài 5: Tính Cột Thép Chịu Nén Đúng Tâm
	9
	2
	7
	

	6
	Bài 6: Tính Toán Dàn Vì Kèo Thép
	11
	2
	7
	2

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:  Đại Cương Về Kết Cấu Thép
Thời gian 4 giờ
Mục tiêu: Nắm được các đặc điểm của Kết cấu thép, ứng dụng của kết cấu thép
Nội dung bài
1.1.
Ưu điểm và nhược điểm của kết cấu thép





1.2.
Phạm vi sử dụng kết cấu thép







1.3.
Những yêu cầu cơ bản đối với kết cấu thép




1.4.
Vị trí môn học – Nội dung bài trình và phương pháp học.

Bài 2: Vật Liệu Và Sự Làm Việc Của Kết Cấu Thép
Thời gian 4 giờ
Mục tiêu: Phân biệt các loại thép trong xây dựng, tính toán khả năng chịu lực của Kết cấu thép
Nội dung bài
2.1  Sơ lược quá trình sản xuất gang và thép

2.2  Các loại thép dùng trong xây dựng

2.3  Sự làm việc của thép khi chịu tải trọng

2.4  Các hiện tượng phá hoại giòn của thép

2.5  Tính toán kết cấu thép theo trạng thái giới hạn

Bài 3 : Tính Toán Liên Kết Dùng Trong Kết Cấu Thép
Thời gian 8 giờ
Mục tiêu: Nắm được quá trình sản xuất thép, sự làm việc có tải của thép
Nội dung bài
3.1  Khái niệm chung về liên kết dùng trong kết cấu thép

3.2  Tính toán liên kết hàn

3.3  Tính toán liên kết bu lông thường

3.4  Tính toán liên kết bu lông cường độ cao

Bài 4:   Tính Hệ Dầm Sàn Thép
Thời gian 9 giờ
Mục tiêu: Tính toán dầm, sàn thép và ứng dụng trong công trình.
Nội dung bài
3.1. Khái niệm chung về dầm và hệ dầm

3.2. Cấu tạo và tính toán bản sàn thép

3.3. Tính dầm định hình

3.4. Tính dầm tổ hợp hàn

3.5. Tính toán kiểm tra ổn định của dầm

3.6. Nối dầm và gối dầm

Bài 5 :  Tính Cột Thép Chịu Nén Đúng Tâm
Thời gian 9 giờ
Mục tiêu: Nắm được các phương pháp tính toán, thiết kế cột thép
Nội dung bài
4.1. Khái niệm chung

4.2. Thiết kế cột đặc chịu nén đúng tâm

4.3. Thiết kế cột rỗng chiụ nén đúng tâm

4.4. ấu tạo và tính toán chân cột

Bài 6 : Tính Toán Dàn Vì Kèo Thép
Thời gian 11 giờ
Mục tiêu: Nắm được các phương pháp tính toán, thiết kế khung dàn thép
Nội dung bài
5.1. Những khái niệm chung về dàn

5.2. Xác định các kích thước chính của dàn

5.3. Xác định tải trọng và nội lực

5.4. Tiết diện hợp lý của các thanh dàn

5.5. Chọn và kiểm tra tiết diện thanh dàn

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: những kiến thức cơ bản về cách sử dụng vật liệu, qui cách thép dùng trong xây dựng, phương pháp tính toán kết cấu thép, các loại liên kết dùng trong kết cấu thép, thiết kế được các cấu kiện cơ bản bằng thép như  dầm, sàn, cột, dàn.
- Kỹ năng: sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế tính toán liên kết dùng trong kết cấu thép, thiết kế được các cấu kiện cơ bản bằng thép như  dầm, sàn, cột, dàn.

2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền tảng về tính toán các dạng hình học đơn giản, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.
4. Tài liệu tham khảo:

[1] Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, TCVN 338 : 2006 (TCVN 5575)

[2] Kết cấu thép 1, Nguyễn Văn Hội, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Kinh tế kỹ thuật và dự toán

Mã môn học: XD120
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, bài tập, thảo luận: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học này là môn học kỹ  thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên có kiến thức về chuyên môn về dự toán công trình cụ thể.

· Tính chất: Sinh viên thực hiện bài tập môn học như trong lý thuyết đã được học, tính toán các loại chi phí theo giai đoạn thi công, đánh giá hiệu quả dự án, hiệu quả của công tác thiết kế, ảnh hưởng tiến bộ khoa học kỹ thuật đến ngành xây dựng, tính dự toán cho công trình xây dựng và các yếu tố ảnh hưởng đến giá thành công trình.
II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: Nắm vững các kiến thức tính toán các loại chi phí theo giai đoạn thi công, đánh giá hiệu quả dự án, hiệu quả của công tác thiết kế, ảnh hưởng tiến bộ khoa học kỹ thuật đến ngành xây dựng, tính dự toán cho công trình xây dựng và các yếu tố ảnh hưởng đến giá thành công trình.

- Kỹ năng: 

Khả năng làm việc hợp tác, tôn trọng, sáng tạo, và có trách nhiệm như một thành viên của nhóm hoặc trưởng nhóm.

Khả năng trình bày ý kiến, kiến thức của bản thân, đưa ra các đánh giá phản biện cả bằng văn bản lẫn trong giao tiếp bằng lời thích hợp với môi trường nghề nghiệp. 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hiểu được vai trò trách nhiệm người kỹ sư xây dựng,đánh giá được sự tác động của công nghệ đối với ngành xây dựng và ngành xây dựng đối với sự phát triển xã hội và ngược lại.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Tổng quan
	4
	4
	
	

	2
	Bài 2: Đầu tư xây dựng cơ bản- Hiệu quả kinh tế đầu tư
	5
	5
	
	

	3
	Bài 3: Vốn sản xuất kinh doanh trong xây dựng
	5
	5
	
	

	4
	Bài 4: Phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
	6
	6
	
	

	5
	Bài 5: Định mức và đơn giá trong xây dựng
	40
	8
	30
	2

	Tổng cộng
	60
	28
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:

	Bài mở đầu: Tổng quan                                                                     Thời gian 4 giờ
Mục tiêu: Nắm được các kiến thức về quản lý nhà nước trong việc xác định giá trị công trình
Nội dung bài
1.1  Đối tượng và nhiệm vụ của môn kinh tế trong quá trình sản xuất xây dựng và trong nền kinh tế quốc dân.

1.2  Phương pháp nghiên cứu của môn Kinh tế Xây dựng

1.3  Một số kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế: Khái niệm, chức năng của quản lý.

1.4  Một số kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế: Khái niệm, chức năng của quản lý.

1.5  Các nguyên tắc của công tác quản lý nhà nước.

1.6  Các phương pháp quản lý

	Bài 2: Đầu tư xây dựng cơ bản- Hiệu quả kinh tế đầu tư               Thời gian 5 giờ
Mục tiêu: Nắm được quy trình hình thành dự án đầu tư, phạm vi công việc trong quá trình thực hiện dự án.
Nội dung bài
1.1  Đầu tư xây dựng:

1.1.1 Khái niệm đầu tư, đầu tư xây dựng.

2.1.2 Các giai đoạn thực hiện dự án đầu tư. Phân biệt các loại chi phí dự án ở từng giai đoạn của dự án (Tổng mức đầu tư, khái toán, dự toán, thanh quyết toán).

2.1.3 Cách xác định Tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

2.1.4  Nội dung của dự án đầu tư.

2.2 Hiệu quả kinh tế đầu tư:

2.2.1 Khái niệm và tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả kinh tế đầu tư

2.2.2 Các quan điểm đánh giá dự án đầu tư

2.2.3 Các nguyên tắc chung đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư

2.2.4 Giá trị theo thời gian của đồng tiền

2.2.5 Phương pháp đánh giá phân tích dự án đầu tư: 

· Chỉ tiêu tĩnh (Chi phí, Lợi nhuận, Suất lợi nhuận)

· Chỉ tiêu động ( NPV, thời gian hoàn vốn, IRR)

	

	Bài 3: Vốn sản xuất kinh doanh trong xây dựng                 Thời gian 5 giờ
Mục tiêu: Nắm được các loại vốn trong kinh doanh xây dựng.

Nội dung bài
3.1 Khái niệm chung về vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng;
3.2 Vốn cố định trong xây dựng: 

3.2.1 Khái niệm

3.2.2 Phân loại

3.2.3 Kết cấu tài sản cố định

3.2.4 Đánh giá tài sản cố định

3.2.5 Hao mòn và khấu hao tài sản cố định và xác định giá trị còn lại của tài sản cố định đã sử dụng

3.3 Vốn lưu động trong xây dựng: 

3.3.1 Khái niệm

3.3.2 Thành phần và kết cấu vốn lưu động

3.3.3 Chu chuyển vốn lưu động và các biện pháp bảo toàn tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn lưu động

	Bài 4: Phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

                                                                                                     Thời gian 6 giờ
Mục tiêu: Nắm được các phương pháp quản lý chi phí xây dựng.

Nội dung bài
4.1 Nguyên tắc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

4.2 Các thành phần chi phí trong tổng mức đầu tư

4.3  Phương pháp lập tổng mức đầu tư:

4.3.1 Tính theo thiết kế cơ sở

4.3.2 Tính theo diện tích hoặc công suất sử dụng của công trình với giá xây dựng tổng hợp

4.3.3 Tính trên cơ sở số liệu của các dự án với chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật tương tự 

4.3.4 Kết hợp các phương pháp

4.4 Lập dự toán đầu tư xây dựng:

4.4.1 Khái niệm, mục đích lập dự toán

4.4.2. Kiến thức cơ bản để lập dự toán

4.4.3 Căn cứ lập dự toán

4.4.4 Nội dung của dự toán

4.4.5 Nguyên tắc lập dự toán

	

	

	Bài 5: Định mức và đơn giá trong xây dựng                              Thời gian 40 giờ
Mục tiêu: Áp dụng được định mức xây dựng và lập được dự toán công trình.

Nội dung bài
5.1 Hệ thống định mức xây dựng

5.2 Phương pháp lập định mức xây dựng

5.3 Hệ thống giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng công trình

5.4 Phương pháp lập giá xây dựng công trình

5.5 Hệ thống giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng công trình

5.6 Phương pháp lập giá xây dựng công trình

	

	


IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: hiểu rõ về: (1) nguyên tắc quản lý các dự án dân dụng và công nghiệp trong ngành xây dựng, (2) ứng dụng các kỹ thuật phân tích, đánh giá và lựa chọn dự án hiệu quả để đầu tư (3) lập tổng mức đầu tư và dự toán các hạng mục của một dự án xây dựng, (4) nắm vững các nguyên tắc thiết kế, các bước thiết kế, các chỉ tiêu quy hoạch và hình khối kiến trúc theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng tại Việt Nam.
- Kỹ năng: sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế tính toán một công trình cụ thể.

2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền tảng về tính toán các dạng hình học đơn giản, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.
4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Công Thạnh, Kinh tế xây dựng, Nhà xuất bản đại học Quốc Gia TP HCM.

[2] Bộ Xây Dựng, Giáo trình dự toán cơ bản, Nhà xuất bản Xây dựng.

[3] Các văn bản nhà nước có liên quan.
[4] Bùi Mạnh Hùng (chủ biên), Giáo trình kinh tế xây dựng, Nhà xuất bản xây dựng.

[5] Giáo trình kinh tế xây dựng, trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

[6] Giáo trình kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng, Nhà xuất bản Xây dựng.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO


Phạm Quang Vũ
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Trắc địa đại cương
Mã môn học: XD121
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học này là môn học kỹ  thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên có kiến thức về chuyên môn về lĩnh vực trắc địa bản đồ.
· Tính chất: Sinh viên thực hiện bài tập môn học như trong lý thuyết đã được học, vận dụng các thiết bị trắc địa, các phương pháp đo đạc cơ bản, tính toán tọa độ  cao độ các đối tượng đo đạc trên mặt đất, biểu diễn các thông tin về bề mặt đất và các đối tượng trên mặt đất dưới dạng bản đồ địa hình, tính toán các yếu tố bố trí công trình.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về lĩnh vực trắc địa bản đồ về việc vận dụng các thiết bị trắc địa, các phương pháp đo đạc cơ bản, tính toán tọa độ  cao độ các đối tượng đo đạc trên mặt đất, biểu diễn các thông tin về bề mặt đất và các đối tượng trên mặt đất dưới dạng bản đồ địa hình, tính toán các yếu tố bố trí công trình; phục vụ cho lĩnh vực quy hoạch, thiết kế và thi công công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi, ….
· Kỹ năng: Cung cấp cho người học những kỹ năng cơ bản về thao tác trên các thiết bị đo góc, đo dài, đo cao; các kỹ năng về đo đạc, xử lý số liệu, tính toán bình sai lưới khống chế đo vẽ và đo đạc cho tiết lập bản đồ địa hình.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Trái đất và phương pháp biểu thị bề mặt đất
	5
	5
	
	

	2
	Bài 2: Sai số trong đo đạc
	10
	10
	
	

	3
	Bài 3: Dụng cụ và các phép đo cơ bản
	10
	10
	
	

	4
	Bài 4: Lưới khống chế trắc địa
	10
	9
	
	1

	5
	Bài 5: Bản đồ địa hình
	5
	4
	
	1

	6
	Bài 6: Bố trí công trình
	5
	5
	
	

	Tổng cộng
	45
	43
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Trái đất và phương pháp biểu thị bề mặt đất 

Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: Nắm được kiến thức chung, các phép chiếu trong môn học
Nội dung bài
1.1 Hình dạng và kích thước trái đất.

1.2 Các hệ thống tọa độ trong lĩnh vực đo đạc; hệ tọa độ địa lý.

1.3 Phép chiếu Gauss, hệ tọa độ vuông góc Gauss-Kruger.

1.4 Phép chiếu UTM, hệ tọa độ UTM.

1.5 Định hướng đường thẳng; góc phương vị và góc định hướng.

1.6 Bài toán trắc địa thuận nghịch.

1.7 Tính diện tích.

Bài 2: Sai số trong đo đạc






Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: Nắm được kiến thức về sai số, xác định độ lặp
Nội dung bài
2.1 Khái niệm, phân loại sai số.

2.2 Đánh giá độ chính xác trị đo lặp cùng độ chính xác.

2.3 Đánh giá độ chính xác trị đo gián tiếp (hàm trị đo).

Bài 3: Dụng cụ và các phép đo cơ bản




Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: Sử dụng được các dụng cụ và Phương pháp đo
Nội dung bài
3.1 Dụng cụ và phương pháp đo góc.

3.2 Dụng cụ và phương pháp đo dài.

3.3 Dụng cụ và phương pháp đo cao.

Bài 4: Lưới khống chế trắc địa 





Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: Nắm được khái niệm lưới khống chế và vận dụng ào công tác đo đạc
Nội dung bài
4.1 Khái niệm lưới khống chế trắc địa.

4.2 Lưới khống chế tọa độ đo vẽ: lưới đo vẽ cấp 2

4.3 Lưới khống chế độ cao khu vực: tuyến độ cao kỹ thuật.

Bài 5: Bản đồ địa hình 




 

Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: Nắm được các phương pháp lập bản đồ, sử dụng bản đồ
Nội dung bài
5.1 Khái niệm bản đồ địa hình; nội dung bản đồ; mục đích sử dụng.

5.2 Các phương pháp thành lập bản đồ: phương pháp toàn đạc.

5.3 Sử dụng bản đồ địa hình.

Bài 6: Bố trí công trình 






Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: Nắm được hệ thống lưới trục, bố trí điểm ngoài thực địa
Nội dung bài
6.1 Nội dung công tác bố trí công trình và các yêu cầu.

6.2 Hệ thống lưới trục bố trí công trình.

6.3 Bố trí điểm tọa độ ra thực địa.

6.5 Bố trí điểm độ cao ra thực địa.

 IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Thiết bị đo đạc, phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Thực hiện tốt phương pháp đo đạc cơ bản, tính toán tọa độ  cao độ các đối tượng đo đạc trên mặt đất, biểu diễn các thông tin về bề mặt đất và các đối tượng trên mặt đất dưới dạng bản đồ địa hình, tính toán các yếu tố bố trí công trình.
- Kỹ năng: sinh viên thao tác tốt trên các thiết bị đo góc, đo dài, đo cao; các kỹ năng về đo đạc, xử lý số liệu, tính toán bình sai lưới khống chế đo vẽ và đo đạc cho tiết lập bản đồ địa hình.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện bài tập.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền tảng về đo đạc, vẽ bản đồ khi đo đạc, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.
4. Tài liệu tham khảo: 

Nguyễn Tấn Lộc, Trắc đại đại cương, NXB ĐHQGHCM, 2011. 

Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hòa, Trắc địa cơ sở tập 1, NXB xây dựng, 2002.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thực hành trắc địa
Mã môn học: XD122
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học này là môn học kỹ  thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên có kiến thức về chuyên môn về lĩnh vực trắc địa bản đồ.
· Tính chất: Sinh viên thực hiện thực hành như trong lý thuyết đã được học ở môn Trắc địa.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Cung cấp cho người học các kiến thức về việc vận dụng các thiết bị trắc địa, các phương pháp đo đạc cơ bản, tính toán tọa độ  cao độ các đối tượng đo đạc trên mặt đất, biểu diễn các thông tin về bề mặt đất và các đối tượng trên mặt đất dưới dạng bản đồ địa hình, tính toán các yếu tố bố trí công trình cụ thể.
· Kỹ năng: Cung cấp cho người học những kỹ năng cơ bản về thao tác trên các thiết bị đo góc, đo dài, đo cao; các kỹ năng về đo đạc, xử lý số liệu, tính toán bình sai lưới khống chế đo vẽ và đo đạc cho tiết lập bản đồ địa hình.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Hướng dẫn phương pháp đo đạc và giao nhiệm vụ
	5
	
	5
	

	2
	Bài 2: Sử dụng các loại thiết bị đo đạc như máy thủy bình, mia… để đo góc, đo dài, đo cao…
	15
	
	15
	

	3
	Bài 3: Xử lý số liệu và vẽ bản đồ sau khi đo đạc và bảo vệ
	10
	
	10
	

	Tổng cộng
	30
	
	30
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:

Bài 1: Hướng dẫn phương pháp đo đạc và giao nhiệm vụ

Thời gian 5 giờ
Mục tiêu: Nắm được nội dung thực hành, tổ chức nhóm làm việc
Nội dung bài
1.1 Hướng dẫn các phương pháp đo đạc..

1.2 Giao nhiệm vụ theo nhóm để thực hành.

1.3 Thực hành các phương pháp đo đạc.

Bài 2: Sử dụng các loại thiết bị đo đạc như máy thủy bình, mia… để đo góc, đo dài, đo cao…








Thời gian 15 giờ
Mục tiêu: Nắm được, sử dụng được các loại máy đo đạc thực tế
Nội dung bài
2.1 Giới thiệu các loại máy đo đạc.

2.2 Hướng dẫn sử dụng máy đo đạc.

2.3 Thực hành đo đạc theo nhóm.

Bài 3: Xử lý số liệu và vẽ bản đồ sau khi đo đạc và bảo vệ

Thời gian 10 giờ
Mục tiêu: Nắm được phương pháp xử lý số liệu
Nội dung bài
3.1 Phương pháp tổng hợp số liệu.

3.2 Xử lý số liệu.

3.3 Dụng cụ và phương pháp đo cao.

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Sân bãi.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy thủy bình, máy kinh vĩ.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Thực hiện tốt phương pháp đo đạc cơ bản, tính toán tọa độ  cao độ các đối tượng đo đạc trên mặt đất, biểu diễn các thông tin về bề mặt đất và các đối tượng trên mặt đất dưới dạng bản đồ địa hình, tính toán các yếu tố bố trí công trình.
- Kỹ năng: sinh viên thao tác tốt trên các thiết bị đo góc, đo dài, đo cao; các kỹ năng về đo đạc, xử lý số liệu, tính toán bình sai lưới khống chế đo vẽ và đo đạc cho tiết lập bản đồ địa hình.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.
2. Phương pháp: 

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện bài tập.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập thực hành theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền tảng về đo đạc, vẽ bản đồ khi đo đạc, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.
4. Tài liệu tham khảo: 

Nguyễn Tấn Lộc, Trắc đại đại cương, NXB ĐHQGHCM, 2011. 

Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hòa, Trắc địa cơ sở tập 1, NXB xây dựng, 2002.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO


Phạm Quang Vũ
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Kỹ thuật thi công
Mã môn học: XD123
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học này là môn học kỹ  thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên có kiến thức về các biện pháp và kỹ thuật thi công lắp ghép công trình dân dụng, công nghiệp và các công tác  hoàn thiện.
· Tính chất: Sinh viên thực hiện bài tập môn học như trong lý thuyết đã được học.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Sinh viên cần nắm vững những kiến thức cơ bản về các biện pháp và kỹ thuật thi công lắp ghép công trình dân dụng, công nghiệp và các công tác  hoàn thiện;
· Kỹ năng: Sinh viên cần vận dụng kiến thức trong môn học để lập và thể hiện biện pháp thi công lắp ghép phần khung của một công trình cụ thể, cũng như biện pháp thi công các công tác hoàn thiện.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên cần nhận thức được tầm quan trọng của kỹ thuật thi công lắp ghép, cùng với kỹ thuật thi công hoàn thiện trong xu thế phát triển kỹ thuật thi công hiện nay, để tạo ra công trình đạt chất lượng và thẩm mỹ cao.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Tổng quan về kỹ thuật thi công. 

- Sơ lược lịch sử lắp ghép

- Những khái niệm cơ bản
	2
	2
	
	

	2
	Bài 2: Máy móc, dụng cụ và chuẩn bị thi công

- Các loại dụng cụ, máy móc, thiết bị phục vụ lắp ghép

- Quá trình chuẩn bị
	3
	3
	
	

	3
	Bài 3: Kỹ thuật, công nghệ thi công

- Công nghệ lắp ghép các kết cấu

- Mối nối kết cấu bê tông cốt thép và kết cấu thép

- Lắp ghép kết cấu  thép

- Lắp ghép công trình dân dụng và công nghiệp

- Lắp ghép các loại mái rộng lớn

- Lắp ghép các công trình cao dạng tháp
	15
	15
	
	

	4
	Bài 4: Kỹ thuật thi công công trình xây gạch, đá
	5
	4
	
	1

	5
	Bài 5: Công tác hoàn thiện
	5
	4
	
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Tổng quan về kỹ thuật thi công


Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: Nắm được các khái niệm cơ bản về thi công
Nội dung bài
1.1. Sơ lược lịch sử lắp ghép.


1.2 Những khái niệm cơ bản.
Bài 2: Máy móc, dụng cụ và chuẩn bị thi công

Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu: Nắm được các loại máy móc, thiết bị và quá trình chuẩn bị thi công
Nội dung bài
2.1 Các loại dụng cụ, máy móc, thiết bị phục vụ lắp ghép.

2.2 Quá trình chuẩn bị.

Bài 3: : Kỹ thuật, công nghệ thi công



Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu: Nắm được các công nghệ thi công
Nội dung bài
3.1 Công nghệ lắp ghép các kết cấu.

3.2 Mối nối kết cấu bê tông cốt thép và kết cấu thép.

3.3 Lắp ghép kết cấu  thép.

3.4. Lắp ghép công trình dân dụng và công nghiệp

3.5. Lắp ghép các loại mái rộng lớn

3.6. Lắp ghép các công trình cao dạng tháp
Bài 4: Kỹ thuật thi công công trình xây gạch, đá

Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: Nắm được kỹ thuật thi công cá công trình sử dụng vật liệu gạch, đá
Nội dung bài
4.1 Kỹ thuật thi công công trình.

4.2 Biện pháp thi công công trình xây gạch, đá.

Bài 5: Công tác hoàn thiện 




 
Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: Nắm được kiến thức về công tác hoàn thiện trong xây dựng công trình
Nội dung bài
5.1 Phạm vi công việc hoàn thiện công trình.

5.2 Biện pháp thi công hoàn thiện.

5.3 Sử dụng bản đồ địa hình.

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: những kiến thức cơ bản về các biện pháp và kỹ thuật thi công lắp ghép công trình dân dụng, công nghiệp và các công tác hoàn thiện.
- Kỹ năng: sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế tính toán những kiến thức cơ bản về các biện pháp và kỹ thuật thi công lắp ghép công trình dân dụng, công nghiệp và các công tác  hoàn thiện.

2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện bài tập.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền tảng về tính toán các dạng hình học đơn giản, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.
4. Tài liệu tham khảo: 

 Kỹ Thuật Thi Công Tập 2. TS. Đỗ Đình Đức, PGS Lê Kiều. Nhà Xuất Bản Xây Dựng. 2006;

 Hỏi và đáp về các vấn đề kỹ thuật thi công xây dựng. TS. Ngô Quang Tường. Nh xuất bản Đại học Quốc gia TP HCM. 2005.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tổ chức thi công
Mã môn học: XD124
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học này là môn học kỹ  thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên lập kế hoạch, tổ chức điều hành và kiểm soát thi công các công trình xây dựng.
· Tính chất: Sinh viên thực hiện bài tập môn học như trong lý thuyết đã được học.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Trang bị cho sinh viên biết cách lập kế hoạch, tổ chức điều hành và kiểm soát thi công các công trình xây dựng nhằm đảm bảo thời gian, chất lượng, giá thành và an toàn lao động: Tổ chức và quản lý tiến độ thi công; Quản lý cung ứng nguồn tài nguyên; Tổ chức tổng mặt bằng.
· Kỹ năng: Sinh viên cần vận dụng kiến thức trong môn học lập kế hoạch, tổ chức điều hành và kiểm soát thi công của một công trình cụ thể nhằm đảm bảo thời gian, chất lượng, giá thành và an toàn lao động.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên cần nhận thức được tầm quan trọng của lập kế hoạch, tổ chức điều hành và kiểm soát thi công các công trình xây dựng nhằm đảm bảo thời gian, chất lượng, giá thành và an toàn lao động.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Các phương pháp tổ chức thi công

- Phương pháp thi công tuần tự

- Phương pháp thi công song song

- Phương pháp thi công dây chuyền.
	5
	5
	
	

	2
	Bài 2: Phương pháp tổ chức thi công dây chuyền

- Phân loại dây chuyền

- Dây chuyển đơn

- Dây chuyền tuyến tính

- Dây chuyền phân đoạn

- Dây chuyền hỗn hợp.
	10
	10
	
	

	3
	Bài 3: Sơ đồ mạng công trình

- Tiến độ ngang

- Tiến độ mạng

- Huy động tài nguyên
	10
	9
	
	1

	4
	Bài 4: Lập kế hoạch thi công
	5
	4
	
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Các phương pháp tổ chức thi công


Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: Nắm được các phương pháp tổ chức thi công
Nội dung bài
1.1 Phương pháp thi công tuần tự.

1.2 Phương pháp thi công song song.

1.3 Phương pháp thi công dây chuyền

Bài 2: Phương pháp tổ chức thi công dây chuyền


Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: Nắm được phương pháp tổ chức thi công dây chuyền
Nội dung bài
2.1 Phân loại dây chuyền.

2.2 Dây chuyển đơn.

2.3 Dây chuyền tuyến tính.

2.4. Dây chuyền phân đoạn.

2.5. Dây chuyền hỗn hợp.

Bài 3: Sơ đồ mạng công trình





Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: Nắm được cách tổ chức thực hiện công trình theo sơ đồ mạng
Nội dung bài
3.1 Tiến độ ngang.

3.2 Tiến độ mạng.

3.3 Huy động tài nguyên.

Bài 4: Lập kế hoạch thi công

 



Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: Nắm được phương pháp lập kế hoạch và cung ứng tài nguyên theo kế hoạch
Nội dung bài
4.1 Phương pháp lập kế hoạch.

4.2 Kế hoạch tác nghiệp.

 IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Thực hiện tốt phương pháp tổ chức thi công công trình.
- Kỹ năng: sinh viên có khả năng lập được phương pháp tổ chức thi công một công trình cụ thể, lập được kế hoạch huy động nhân sự, máy móc, thiết bị, vật tư để thi công công trình.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện bài tập.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền tảng về đo đạc, vẽ bản đồ khi đo đạc, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.
4. Tài liệu tham khảo: 

Nguyễn Đình Thám và các tác giả, Lập kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo thi công, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2001.
Nguyễn Đình Hiện, Tổ chức thi công, NXB Xây dựng, 2000.
Trịnh Quốc Thắng, Thiết kế tổng mặt bằng thi công xây dựng, NXB Xây dựng, 2000

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO


Phạm Quang Vũ
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Hệ thống điện và thiết bị chống sét.
Mã môn học: XD125
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học này là môn học kỹ  thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên có kiến thức về chuyên môn về lĩnh vực lắp đặt hệ thống điện, thiết bị chống sét.
· Tính chất: Là môn học chuyên môn, kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của sự thay đổi công nghệ hoặc đặc thù về sử dụng lao động của ngành, vùng, miền.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Mô tả đ​ược chất l​ượng các loại vật liệu và thiết bị sử dụng trong lắp đặt mạng điện sinh hoạt và hệ thống chống sét; Nêu được các yêu cầu kỹ thuật lắp đặt mạng điện sinh hoạt và hệ thống chống sét; Giải thích được các sự cố về điện trong mạng điện sinh hoạt và khi có sét; Phát hiện được các hư hỏng trong mạng điện sinh hoạt; Trình bày  đư​ợc các bư​ớc trong lắp đặt mạng điện sinh hoạt và hệ thống chống sét.
· Kỹ năng: Đọc được bản vẽ mặt bằng bố trí thiết bị điện và hệ thống chống sét; Sử dụng được các dụng cụ đo, lắp các thiết bị điện; Lắp đặt đ​ược mạng điện sinh hoạt đạt yêu cầu kỹ thuật; Đánh giá đ​ược chất l​ượng các loại vật liệu và thiết bị sử dụng trong lắp đặt; Sử dụng được các dụng cụ thi công an toàn, đúng kỹ thuật
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Các nguyên lý căn bản về hệ thống điện, chống sét

- Tổng quan về hệ thống điện công trình

- Các nguyên lý căn bản về hệt thống điện, chống sét.
	5
	5
	
	

	2
	Bài 2: Lắp đặt thiết bị điện công trình

- Lắp đặt dây dẫn đi trong ống nhựa nổi

- Lắp đặt dây dẫn đi ngầm trong t​ường

- Lắp công tơ điện

- Lắp bảng điện nổi

- Lắp bảng điện ngầm

- Lắp đèn chiếu sáng

- Lắp đặt các loại quạt
	30
	5
	25
	

	3
	Bài 3: Hệ thống chống sét

- Các biện pháp chống sét công trình.

- Lắp đặt thiết bị chống sét công trình.
	10
	3
	5
	2

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Các nguyên lý căn bản về hệ thống điện, chống sét
Thời gian 5 giờ
Mục tiêu: Nắm được tổng quan về hệ thống điện, chống sét công trình

Nội dung bài
1.1 Tổng quan về hệ thống điện công trình.

1.2 Các nguyên lý căn bản về hệt thống điện, chống sét.

Bài 2: Lắp đặt thiết bị điện công trình




Thời gian 30 giờ
Mục tiêu: Nắm được cách lắp đặt thiết bị điện trong công trình

Nội dung bài
2.1 Lắp đặt dây dẫn đi trong ống nhựa nổi.

2.2 Lắp đặt dây dẫn đi ngầm trong t​ường.

2.3 Lắp công tơ điện.

2.4 Lắp bảng điện nổi

2.5 Lắp bảng điện ngầm

2.6 Lắp đèn chiếu sáng

2.7 Lắp đặt các loại quạt
Bài tập.

Bài 3: Hệ thống chống sét






Thời gian 10 giờ

Mục tiêu: Nắm được cách lắp đặt thiết bị chống sét công trình

Nội dung bài
3.1 Các biện pháp chống sét công trình.

3.2 Lắp đặt thiết bị chống sét công trình.

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Thiết bị đo đạc, phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Thực hiện tốt phương pháp đo đạc cơ bản, tính toán tọa độ  cao độ các đối tượng đo đạc trên mặt đất, biểu diễn các thông tin về bề mặt đất và các đối tượng trên mặt đất dưới dạng bản đồ địa hình, tính toán các yếu tố bố trí công trình.
- Kỹ năng: sinh viên thao tác tốt trên các thiết bị đo góc, đo dài, đo cao; các kỹ năng về đo đạc, xử lý số liệu, tính toán bình sai lưới khống chế đo vẽ và đo đạc cho tiết lập bản đồ địa hình.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện bài tập.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền tảng về đo đạc, vẽ bản đồ khi đo đạc, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.
4. Tài liệu tham khảo: 

Nguyễn Tấn Lộc, Trắc đại đại cương, NXB ĐHQGHCM, 2011. 

Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hòa, Trắc địa cơ sở tập 1, NXB xây dựng, 2002.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO


Phạm Quang Vũ
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Quản lý dự án xây dựng
Mã môn học: XD126
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học này là môn học kỹ  thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên có kiến thức về chuyên môn về lĩnh vực quản lý công trình xây dựng.
· Tính chất: Sinh viên vận dụng kiến thức quản lý dự án xây dựng vào việc tổ chức quản lý xây dựng công trình, triển khai, phối hợp với các bên liên quan trong việc chuẩn bị, thực hiện, kết thúc xây dựng.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về lĩnh vực quản lý dự án đối với các dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi…
· Kỹ năng: Cung cấp cho người học những kỹ năng cơ bản về lập kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn, thực hiện các công việc liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Tổng quan về Quản lý dự án

- Những khái niệm và trường phái quản lý dự án

- Các giai đoạn hình thành dự án đầu tư

- Các lĩnh vực quản lý dự án
	6
	6
	
	

	2
	Bài 2: Quản lý quy mô dự án

- Định nghĩa phạm vi dự án

- Quản lý phạm vi dự án
	6
	6
	
	

	3
	Bài 3: Quản lý tiến độ dự án

- Tiến độ Gantt

- Sơ đồ mạng

- Quản lý tiến độ dự án
	6
	5
	
	1

	4
	Bài 4: Quản lý chi phí dự án

- Các giai đoạn hình thành giá của dự án

- Các phương pháp quản lý chi phí dự án

- Kỹ thuật EVM
	6
	5
	
	1

	5
	Bài 5: Quản trị tích hợp dự án

- Phân tích điểm cân bằng các thành tố dự án

- Quản trị tích hợp dự án
	6
	6
	
	

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Tổng quan về Quản lý dự án


Thời gian:  6 giờ
Mục tiêu: Nắm được quá trình hình thành dự án, các lĩnh vực quản lý dự án
Nội dung bài
1.1 Những khái niệm và trường phái quản lý dự án.

1.2 Các giai đoạn hình thành dự án đầu tư.

1.3 Các lĩnh vực quản lý dự án.

Bài 2: Quản lý quy mô dự án




Thời gian:  6 giờ

Mục tiêu: Nắm được quy trình, phương pháp quản lý quy mô dự án
Nội dung bài
2.1 Định nghĩa phạm vi dự án.

2.2 Quản lý phạm vi dự án.

Bài 3: Quản lý tiến độ dự án




Thời gian:  6 giờ

Mục tiêu: Nắm được quy trình, phương pháp quản lý tiến độ trong dự án
Nội dung bài
3.1 Tiến độ Gantt.

3.2 Sơ đồ mạng.

3.3 Quản lý tiến độ dự án.

Bài 4: Quản lý chi phí dự án




Thời gian:  6 giờ
Mục tiêu: Nắm được quy trình, phương pháp quản lý chi phí dự án
Nội dung bài
4.1 Các giai đoạn hình thành giá của dự án.

4.2 Các phương pháp quản lý chi phí dự án

4.3 Kỹ thuật EVM.

Bài 5: Quản trị tích hợp dự án




 Thời gian:  6 giờ
Mục tiêu: Nắm được phương pháp đánh giá tích hợp bằng kỹ thuật EVM
Nội dung bài
5.1 Phân tích điểm cân bằng các thành tố dự án.

5.2 Quản trị tích hợp dự án.

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Kiến thức quản lý dự án về lập kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, kiểm soát.
- Kỹ năng: sinh viên thao tác tốt trên các phần mềm liên quan đến lập kế hoạch, kiểm soát dự án.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện bài tập.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền tảng về đo đạc, vẽ bản đồ khi đo đạc, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.
4. Tài liệu tham khảo: 

Quản lý dự án, NXB GTVT, 2011. 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO

Phạm Quang Vũ 
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Vận hành máy xây dựng
Mã môn học: XD127
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học này là môn học kỹ  thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên có kiến thức về những kiến thức cơ bản về các nguyên lý vận hành các loại xe cơ giới trong xây dựng và vận hành xe cơ giớ giới an toàn, hiệu quả.
· Tính chất: Sinh viên hiểu được nguyên lý vận hành của xe cơ giới trong xây dựng để đảm bảo hiệu quả và an toàn khi sử dụng.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Môn học giúp sinh viên nắm được nguyên lý vận hành máy thi công nền ( Máy đào, Máy Lu, Máy Ủi, Máy san, Máy Xúc Lật…. )  và Xếp dỡ cơ giới tổng hợp (Vận hành xe nâng hàng – Vận hành cần trục ); Phương pháp tổ chức thực hiện, lập kế hoạch, lựa chọn máy và nhóm máy, lên phương án cung ứng vật tư, kiểm tra, đánh giá và điều tiết các hoạt động của máy và nhóm máy trong thi công công trình.

· Kỹ năng: Thông qua quá trình học tập, tham gia xây dựng bài trên lớp môn học góp phần hình thành kỹ năng tự nghiên cứu tài liệu, tổng hợp những kiến thức đã học, quan sát vấn đề để từ đó đưa ra hướng giải quyết những bài toán liên quan đến thiết vận hành máy xây dựng.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Giới thiệu chung về máy xây dựng
- Giới thiệu chung về máy xây dựng
- Chi phí mua sắm và vận hành máy xây dựng
	2
	2
	
	

	2
	Bài 2: Tuổi thọ thiết bị và quá trình thay thế
- Tuổi thọ thiết bị

- Khấu hao thiết bị, sửa chữa thay thế thiết bị.
	3
	3
	
	

	3
	Bài 3: Lựa chọn máy

- Các loại máy xây dựng

- Lựa chọn máy làm đất, máy nâng chuyển, máy vận chuyển liên tục
	5
	4
	
	1

	4
	Bài 4: Tối ưu hóa

- Năng suất máy

- Ước lượng và tối ưu hóa năng suất của nhóm máy 

xây dựng
- Lập kế hoạch tổ chức thi công bằng máy.

- Thực hành máy
	30
	4
	25
	1

	5
	Bài 5: An toàn lao động

- Một số quy định an toàn lao động đối với máy xây dựng

- Máy móc yêu cầu nghiêm ngặt
	5
	
	5
	

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Giới thiệu chung về máy xây dựng

Thời gian 2 giờ
Mục tiêu: Nắm khái quát về máy móc, thiết bị trong xây dựng
Nội dung bài
1.1 Giới thiệu chung về máy xây dựng.

1.2 Chi phí mua sắm và vận hành máy xây dựng.

Bài 2: Tuổi thọ thiết bị và quá trình thay thế


Thời gian 3 giờ
Mục tiêu: Nắm được phương pháp tính khấu hao, sửa chữa, xác định tuổi thọ máy
Nội dung bài
2.1 Tuổi thọ thiết bị.

2.2 Khấu hao thiết bị, sửa chữa thay thế thiết bị.

Bài 3: Lựa chọn máy





Thời gian 5 giờ
Mục tiêu: Nắm được Các loại máy trong xây dựng
Nội dung bài
3.1 Các loại máy xây dựng

3.2 Lựa chọn máy làm đất, máy nâng chuyển, máy vận chuyển liên tục.

Bài 4: Tối ưu hóa






Thời gian 30 giờ
Mục tiêu: Nắm được Các phương pháp tính toán tối ưu lựa chọn máy xây dựng
Nội dung bài
4.1 Năng suất máy.

4.2 Ước lượng và tối ưu hóa năng suất của nhóm máy xây dựng

4.3 Lập kế hoạch tổ chức thi công bằng máy.

4.4 Thực hành máy
Bài 5: An toàn lao động




 
Thời gian 5 giờ
Mục tiêu: Nắm được việc sử dụng máy móc, thiết bị tuân thủ an toàn
Nội dung bài
5.1 Một số quy định an toàn lao động đối với máy xây dựng.

5.2 Máy móc yêu cầu nghiêm ngặt.

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng, máy xây dựng
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Kiến thức vận hành máy, lựa chọn máy, lập kế hoạch sử dụng máy.
- Kỹ năng: sinh viên thao tác tốt trên các phần mềm liên quan đến lập kế hoạch, sử dụng máy xây dựng.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện thực hành.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền nguyên lý, vận hành máy.
4. Tài liệu tham khảo: 

Vũ minh Khương, Nguyễn Đăng Cường, Máy Xây Dựng, NXB XD 2005; 

Vũ minh Khương, Máy Làm Đất, Tài liệu lưu hành nội bộ. 

Gransberg, Douglas , Calin  Popescu, Richard Ryan,  Construction Equipments Management for Engineers, Estimators, and Owners, CRC Press Taylor & Francis Group 2006.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Xây gạch
Mã môn học: XD128
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 58 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: được bố trí sau khi người học đã học xong các môn học chung, các môn học kỹ thuật cơ sở.
· Tính chất: Là môn học học chuyên môn quan trọng bắt buộc. Thời gian học bao gồm cả lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Trình bày được các tính chất cơ bản của vữa xây dựng và thông thường; Phân biệt được các loại vữa để sử dụng hợp lý; Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật  và cấu tạo của khối xây gạch; Nêu được các chỉ tiêu đánh giá chất lượng của khối xây gạch; Phân tích được định mức, nhân công, vật liệu trong công tác xây.
· Kỹ năng: Tính toán được liều lượng pha trộn vữa; Trộn được các loại vữa xây dựng thông thường; Làm được các công việc; xây móng, xây tường, xây trụ, xây gờ, xây bậc,  xây cuốn, xây vòm cong một chiều; Phát hiện và xử lý được các sai hỏng khi thực hiện công việc; Làm được việc kiểm tra, đánh giá chất lượng các công việc xây.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Giới thiệu chung
- Một số khái niệm cơ bản về vữa, công tác xây.
- Vữa xây dựng thông thường

- Trộn vữa
	7
	
	7
	

	2
	Bài 2: Công tác xây
- Xây kết cấu hình khối

- Xây tường.

- Xây cột, trụ vuông, tròn

- Xây chèn, vòm, bệ…
	45
	
	45
	

	3
	Bài 3: Tính toán hao phí

- Định mức xây dựng

- Tính toán hao phí
	8
	
	6
	2

	Tổng cộng
	60
	
	58
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Giới thiệu chung





Thời gian 7 giờ
Mục tiêu: Nắm được các loại vữa và cách trộng vữa
Nội dung bài
1.1 Một số khái niệm cơ bản về vữa, công tác xây.

1.2 Vữa xây dựng thông thường.

1.3 Trộn vữa
Bài 2: Công tác xây






Thời gian 45 giờ
Mục tiêu: Nắm được kỹ thuật xây các loại kết cấu
Nội dung bài
2.1 Xây kết cấu hình khối

2.2 Xây tường.

2.3 Xây cột, trụ vuông, tròn

2.4 Xây chèn, vòm, bệ…

Bài 3: Tính toán hao phí






Thời gian 8 giờ
Mục tiêu: Nắm được định mức xây dựng và tính toán hao phí cần thiết
Nội dung bài
3.1 Định mức xây dựng

3.2 Tính toán hao phí.

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết, xưởng thực hành.
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng, máy trộn vữa
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu, gạch, cát, xi măng, nước.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Kiến thức vận hành máy trộn, vữa xây, công tác xây.
- Kỹ năng: sinh viên thao tác tốt tại hiện trường công trình.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện thực hành.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền nguyên lý, vận hành máy.
4. Tài liệu tham khảo: 

Giáo trình Kỹ thuật Nề theo phương pháp môn học Tập thể giáo viên Trường Trung học Xây dựng – Bộ Xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000.

Giáo trình Kỹ thuật thi công - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000.
Cấu tạo Kiến trúc -  Nhà xuất bản xây dựng năm 1996.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO


Phạm Quang Vũ
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Ván khuôn - giàn giáo
Mã môn học: XD129
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học được bố trí học sau khi người học đã học xong các môn học xây,  trát, lát, ốp, các môn học chung, các môn học Kỹ thuật cơ sở.
· Tính chất: Môn học chuyên môn ngành bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Trình bày được cấu tạo và trình tự các bước gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cho các bộ phận công trình.
· Kỹ năng: Gia công, lắp dựng và tháo dỡ được ván khuôn, giàn giáo đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật; Làm được các công việc; Làm được các công việc lựa chọn vật liệu, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn tại công trình xây dựng; Tính toán được khối lượng, vật liệu, nhân công.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Giới thiệu chung
- Tổng quan về giàn giáo trong xây dựng.
- Ván khuôn xây dựng

- Vai trò ván khuôn, giàn giáo trong thi công xây dựng
	7
	7
	
	

	2
	Bài 2: Gia công, lắp dựng
- Gia công giàn giáo

- Gia công ván khuôn.

- Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo

- Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn
	30
	
	30
	

	3
	Bài 3: Lựa chọn, tính toán hao phí

- Lựa chọn giàn giáo, ván khuôn cho từng loại công tác

- Định mức xây dựng

- Tính toán hao phí
	8
	6
	
	2

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Giới thiệu chung




Thời gian 7 giờ
Mục tiêu: Nắm được các loại ván khuôn, giàn giáo và ai trò của nó trong xây dựng
Nội dung bài
1.1 Tổng quan về giàn giáo trong xây dựng.

1.2 Ván khuôn xây dựng.

1.3 Vai trò ván khuôn, giàn giáo trong thi công xây dựng
Bài 2: Gia công, lắp dựng





Thời gian 30 giờ

Mục tiêu: Nắm được phương pháp sản xuất, gia công, lắp dựng ván khuôn, giàn giáo
Nội dung bài
2.1 Gia công giàn giáo

2.2 Gia công ván khuôn.

2.3 Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo

2.4 Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn

Bài 3: Lựa chọn, tính toán hao phí




Thời gian 8 giờ
Mục tiêu: Tính toán được hao phí thực hiện công tác
Nội dung bài
3.1 Lựa chọn giàn giáo, ván khuôn cho từng loại công tác

3.2 Định mức xây dựng.

3.3 Tính toán hao phí
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết, xưởng thực hành.
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng, giàn giáo thép, ván khuôn thép.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Lắp dựng kết cấu giàn giáo, ván khuôn.
- Kỹ năng: sinh viên thao tác tốt tại hiện trường công trình.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện thực hành.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền nguyên lý, vận hành máy.
4. Tài liệu tham khảo: 

Giáo trình ngành Mộc xây dựng - Vụ Đào tạo - Bộ xây dựng 1974

Giáo trình kỹ thuật Mộc xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng 1993

Hỏi đáp về ngành Mộc - Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp 1989.

Giáo trình Kỹ thuật thi công cốp pha - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Công nghệ dậy học Môn học làm cốp pha – Tập thể giáo viên trường Kỹ thuật nghiệp vụ Xây dựng số 2 – Bộ Xây dựng tháng 2 năm 1997.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO


Phạm Quang Vũ
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Trát, láng, ốp lát
Mã môn học: XD130
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 58 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học được bố trí học sau khi người học đã học xong các môn học xây,  trát, lát, ốp, các môn học chung, các môn học Kỹ thuật cơ sở.
· Tính chất: Môn học chuyên môn ngành bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Nắm được các yêu cầu kỹ thuật  và cấu tạo của lớp vữa trát; Nêu được các chỉ tiêu đánh giá chất lượng của lớp vữa trát; Trình bày được trình tự và phương pháp trát cho các công việc trát láng; Phân tích được định mức, nhân công, vật liệu trong công tác trát.
· Kỹ năng: Tính toán được định mức pha trộn vữa; Làm được các công việc; Trát tường, trát dầm, trát trần, trát trụ, trát gờ,  trát phào,  trát vòm cong một chiều, láng nền, sàn,...; Phát hiện và xử lý được các sai hỏng khi thực hiện công việc trát, láng; Làm được việc kiểm tra, đánh giá chất lượng các công việc  trát, láng; Tính toán được khối lượng, nhân công, vật liệu cho công tác  trát, láng
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Giới thiệu chung
- Tổng quan về công tác hoàn thiện.
- Vật liệu hoàn thiện

- Vữa xây dựng
	7
	
	7
	

	2
	Bài 2: Công tác trát, láng, ốp lát
- Trát tường, dầm, cột, trần

- Láng nền

- Ốp, lát nền, tường bằng gạch ceramic, granite
	45
	
	45
	

	3
	Bài 3: Lựa chọn, tính toán hao phí

- Lựa chọn vật liệu thi công

- Định mức xây dựng

- Tính toán hao phí
	8
	
	6
	2

	Tổng cộng
	60
	
	58
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Giới thiệu chung




Thời gian 7 giờ
Mục tiêu: Nắm được các loại vữa và cách trộng vữa

Nội dung bài
1.1 Tổng quan về công tác hoàn thiện.

1.2 Vật liệu hoàn thiện.

1.3 Vữa xây dựng
Bài 2: Công tác trát, láng, ốp lát




Thời gian 45 giờ
Mục tiêu: Nắm được lý thuyết, thực hành được công tác trát, láng, ốp lát

Nội dung bài
2.1 Trát tường, dầm, cột, trần

2.2 Láng nền.

2.3 Ốp, lát nền, tường bằng gạch ceramic, granite

Bài 3: Lựa chọn, tính toán hao phí




Thời gian 8 giờ
Mục tiêu: Tính toán, xác định được hao phí thi công

Nội dung bài
3.1 Lựa chọn vật liệu thi công

3.2 Định mức xây dựng.

3.3 Tính toán hao phí
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết, xưởng thực hành.
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng, máy trộn vữa.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu, xi măng, cát, gạch.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Trình bày các yêu cầu kỹ thuật chung và phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng mặt trát; Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật, trình tự trát tường phẳng; Tính khối lượng vật liệu, nhân công cho một công trình có bản vẽ thiết kế cho trước.
- Kỹ năng: Được đánh giá thông qua các bài thực hành. Yêu cầu mỗi người học thực hiện các bài thực hành sau: Làm mốc trát, trát tường phẳng, trát trụ tiết diện chữ nhật, trát dầm, trát chỉ, trát phào kép.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện thực hành.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền nguyên lý, vận hành máy.
4. Tài liệu tham khảo: 

Giáo trình Kỹ thuật Nề theo phương pháp môn học Tập thể giáo viên Trường Trung học Xây dựng – Bộ Xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000.

Giáo trình Kỹ thuật thi công - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000.

Sổ tay công nhân  Nề hoàn thiện – Nhà xuất bản Xây dựng 1997.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO


Phạm Quang Vũ
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép
Mã môn học: XD131
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 45 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học này là môn học kỹ  thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên có kiến thức về chuyên môn về kết cấu phần thân công trình.
· Tính chất: Môn học chuyên môn ngành bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Trang bị cho sinh viên biết cách đọc bản vẽ về kết cấu, biết cách bố trí thép trong các cấu kiện đơn giản dầm, sàn, khung, cột.
· Kỹ năng: Giúp sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu
	3
	
	3
	

	2
	Bài 2: Cơ sở lý luận và khoa học của vấn đề nghiên cứu
	9
	
	9
	

	3
	Bài 3: Phạm vi và phương pháp thực hiện đề tài, ứng dụng thực tiễn
	30
	
	30
	

	4
	Bài 4: Kết luận và hướng phát triển của đề tài
	3
	
	3
	

	Tổng cộng
	45
	
	45
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu



Thời gian 3 giờ
Mục tiêu: Phân chia, tổ chức làm việc nhóm, sinh viên thực hiện đề cương đề tài
Nội dung bài

1.1. Mở đầu


1.2. Lý do chọn đề tài nghiên cứu
1.3. Đề cương chi tiết

Bài 2: Cơ sở lý luận và khoa học của vấn đề nghiên cứu
Thời gian 9 giờ

Mục tiêu: Sinh viên trình bày cơ sở khoa học và kiến thức phục vụ nghiên cứu của đề tài
Nội dung bài:
2.1. Cơ sở lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu


2.2. Cơ sở khoa học và kiến thức phục vụ nghiên cứu

Bài 3: Phạm vi và phương pháp thực hiện đề tài, ứng dụng thực tiễn 











Thời gian 30 giờ

Mục tiêu: Sinh viên trình bày phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu , cơ sở khoa học của các phương pháp hoặc các tính toán, nội dung chính của đề tài
Nội dung bài:
3.1. Giới thiệu tổng quan, nội dung và phạm vi nghiên cứu của đề tài

3.2. Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu
3.3. Nội dung đề tài

Bài 4: Kết luận và hướng phát triển của đề tài


Thời gian 3 giờ

Mục tiêu: Sinh viên nêu kết luận, giải pháp đề xuất và hướng phát triển của đề tài
Nội dung bài:
4.1. Kết luận và kinh nghiệm khi thực hiện đề tài


4.2. Đề xuất giải pháp

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: sinh viên biết cách đọc bản vẽ về kết cấu, biết cách bố trí thép trong các cấu kiện đơn giản dầm, sàn, khung, cột.
- Kỹ năng: sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện thực hành.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền nguyên lý, vận hành máy.
4. Tài liệu tham khảo: Tài liệu chuyên ngành trong từng môn đã học.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO


Phạm Quang Vũ
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Đồ án thi công
Mã môn học: XD132
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 45 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học này là môn học kỹ  thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên có kiến thức về chuyên môn về kỹ thuật thi công trên công trường.
· Tính chất: Sinh viên thực hiện đồ án môn học như trong lý thuyết đã được học của môn học Gia công, lắp đặt và tháo dỡ ván khuôn, giàn giáo.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về thi công, các công nghệ thi công mới, biện pháp kỹ thuật và cách thức tổ chức trong quá trình thi công.
· Kỹ năng: Giúp sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu
	3
	
	3
	

	2
	Bài 2: Cơ sở lý luận và khoa học của vấn đề nghiên cứu
	9
	
	9
	

	3
	Bài 3: Phạm vi và phương pháp thực hiện đề tài, ứng dụng thực tiễn
	30
	
	30
	

	4
	Bài 4: Kết luận và hướng phát triển của đề tài
	3
	
	3
	

	Tổng cộng
	45
	
	45
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu



Thời gian 3 giờ
Mục tiêu: Phân chia, tổ chức làm việc nhóm, sinh viên thực hiện đề cương đề tài
Nội dung bài

1.1. Mở đầu


1.2. Lý do chọn đề tài nghiên cứu
1.3. Đề cương chi tiết

Bài 2: Cơ sở lý luận và khoa học của vấn đề nghiên cứu
Thời gian 9 giờ
Mục tiêu: Sinh viên trình bày cơ sở khoa học và kiến thức phục vụ nghiên cứu của đề tài
Nội dung bài:
2.1. Cơ sở lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu

2.2. Cơ sở khoa học và kiến thức phục vụ nghiên cứu

Bài 3: Phạm vi và phương pháp thực hiện đề tài, ứng dụng thực tiễn 











Thời gian 30 giờ
Mục tiêu: Sinh viên trình bày phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu , cơ sở khoa học của các phương pháp hoặc các tính toán, nội dung chính của đề tài
Nội dung bài:
3.1. Giới thiệu tổng quan, nội dung và phạm vi nghiên cứu của đề tài


3.2. Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu
3.3. Nội dung đề tài

Bài 4: Kết luận và hướng phát triển của đề tài


Thời gian 3 giờ
Mục tiêu: Sinh viên nêu kết luận, giải pháp đề xuất và hướng phát triển của đề tài
Nội dung bài:
4.1. Kết luận và kinh nghiệm khi thực hiện đề tài


4.2. Đề xuất giải pháp
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: sinh viên biết các công nghệ thi công mới, biện pháp kỹ thuật và cách thức tổ chức trong quá trình thi công.
- Kỹ năng: sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện thực hành.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền nguyên lý, vận hành máy.
4. Tài liệu tham khảo: Tài liệu chuyên ngành trong từng môn đã học.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO


Phạm Quang Nghĩa
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thực tập tốt nghiệp
Mã môn học: XD133
Thời gian thực hiện môn học: 270 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 270 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học này là môn học thực tế thực hành, sinh viên hoàn thành tất cả các môn học chuyên ngành.
· Tính chất: Môn học này là môn học thực tế thực hành, sinh viên bắt tay vào công việc thực tế tại doanh nghiệp.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về thi công, các công nghệ thi công mới, biện pháp kỹ thuật và cách thức tổ chức trong quá trình thi công thực tế tại công trình.
· Kỹ năng: Giúp sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực tập
	Kiểm tra

	1
	Nội dung mở đầu: Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường
	2
	 
	2
	 

	2
	Nội dung 2: Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động.
	8
	 
	8
	 

	3
	Nội dung 3: Thực tập tại doanh nghiệp
	245
	 
	245
	 

	4
	Nội dung 4: Báo cáo kết quả thực tập
	15
	 
	15
	 

	 
	Cộng
	270
	 
	270
	 


2. Nội dung chi tiết:

Nội dung mở đầu






Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu: Sinh viên nắm rõ quy định của Nhà trường khi đi thực tập

Nội dung bài: 

1.1. Nội quy thực tập của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập

1.2. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thực tập tại doanh nghiệp

Nội dung 2: Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động        Thời gian:8 giờ
 Mục tiêu:
· Trình bày được các biện pháp an toàn và quy trình phòng chống cháy nổ

· Thực hiện được các biện pháp sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật.

· Thực hiện đúng nội quy, quy định về bảo quản dụng cụ và vệ sinh công nghiệp

Nội dung: 


 
     
	1. Nội quy thực tập của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập  

	2. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thực tập tại doanh nghiệp

	3. Sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật

	4. Sinh viên tự tìm hiểu khái quát về cách thức quản lý, tổ chức, điều hành trong thi công xây dựng công trình của công ty, xí nghiệp nơi mà sinh viên được phép đến thực tập.


Nội dung 3:  Thực tập tại doanh nghiệp 


Thời gian 245 giờ
Mục tiêu:







    

- Tìm hiểu phương pháp tổ chức thi công, biện pháp thi công tại công trình.

- Xác định được nhiệm vụ của sinh viên thực tập. 

- Rèn luyện, nâng cao được tay nghề, đảm bảo an toàn, vệ sinh, tác phong công nghiệp.

Nội dung: 


 

1. Tìm hiểu tổng quát về phương pháp tổ chức thi công, biện pháp thi công tại công trình.                                                      

2. Tham gia trực tiếp vào quá trình thi công.                                  

3. Tham gia giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc chuyên môn của mình 


Nội dung 4: Báo cáo kết quả thực tập 



Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu:










- Báo cáo được đầy đủ nội dung thực tập

- Báo cáo tuần và tháng phải có nhận xét, đánh giá của cán bộ ở công ty hoặc giáo viên phụ trách. 

- Báo cáo kết thúc được trình bày sạch sẽ, đóng quyển và có nhận xét đánh giá của cán bộ doanh nghiệp. 

- Rèn luyện tính trung thực, chính xác, tác phong công nghiệp.

Nội dung: 

	1. Báo cáo tuần và tháng

	2. Báo cáo kết thúc 


IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: công trình xây dựng.
2. Trang thiết bị máy móc: Doanh nghiệp cung cấp.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Doanh nghiệp cung cấp.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: sinh viên biết các công nghệ thi công mới, biện pháp kỹ thuật và cách thức tổ chức trong quá trình thi công.
- Kỹ năng: sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện thực hành.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền nguyên lý, vận hành máy.
4. Tài liệu tham khảo: Tài liệu chuyên ngành trong từng môn đã học.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO


Phạm Quang Vũ
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Kết cấu nhà công nghiệp
Mã môn học: XD134
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học  này là một trong các môn kỹ thuật lựa chọn, được bố trí học sau các môn học cơ sở/môn học chuyên môn ngành.
· Tính chất: là môn học lý thuyết kỹ thuật nâng cao lựa chọn. Môn Kết cấu Thép nhà Công nghiệp là môn học nhằm bồi dưỡng, bổ sung kiến thức chuyên ngành ở các môn chuyên môn, thực tập, hỗ trợ làm khoá luận Tốt nghiệp và các hoạt động nghề nghiệp.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: 
+ Thép dùng trong xây dựng, nắm và vận dụng được tiêu chuẩn thiết kế thép trong xây dựng ở Việt Nam.
+ Môn học giúp người học nắm được phương pháp thiết kế nhà công nghiệp một tầng bằng thép và tìm hiểu tổng quan về kết cấu của nhà nhịp lớn và kết cấu công trình tháp trụ
- Kỹ năng: 
+ Sinh viên biết vận dụng các kiến thức về kết cấu thép, tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép để thiết kế các cấu kiện như mái, xà ngang, cột và các chi tiết liên kết trong khung thép nhà công nghiệp
+ Vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tế trong phạm vi kết cấu thép.
+ Tự học và tìm kiếm thông tin từ các nguồn (sách, tạp chí, Internet, ...)
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Siêng năng, vượt khó. Tư duy, sáng tạo, vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng
	11
	6
	4
	1

	2
	Bài 2: Kết cấu công trình nhà nhịp lớn, kết cấu tháp trụ
	10
	7
	3
	

	3
	Bài 3: Thực hành: tính toán và vẽ hoàn thiện kết cấu thép nhà công nghiệp 1 tầng
	24
	
	23
	1

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng
     Thời gian 11 giờ

Mục tiêu: Nắm được phương pháp tính toán nhà công nghiệp
Nội dung bài
1.1. Đại cương về nhà công nghiệp bằng thép

1.2.  Kết cấu mái, hệ giằng 

1.3.  Hệ xà gồ, hệ sườn tường.

1.4. Cầu trục

1.5. Tính toán khung ngang.

1.6 Tính toán chi tiết liên kết
Bài 2: Kết cấu công trình nhà nhịp lớn, kết cấu tháp trụ     Thời gian 10 giờ

Mục tiêu: Nắm được phương pháp tính toán nhà nhịp lớn, kết cấu trụ
Nội dung bài
2.1 Tổng quan

2.2 Nhà nhịp lớn

2.3 Kết cấu tháp trụ

Bài 3: Thực hành






     Thời gian 24 giờ
Mục tiêu: Thực hành tính toán thực tế
Nội dung bài
· Tính toán và vẽ hoàn thiện kết cấu thép nhà công nghiệp 1 tầng

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: giấy, phấn

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 

+ Trình bày được kiến thức trình tự tính toán thiết kế nhà công nghiệp thép.

+ Trình bày được các đặc điểm riêng biệt của công trình thép
- Kỹ năng: 

+ Đọc được bản vẽ tổng thể và chi tiết của công trình.

+ Hình dung và triển khai được mặt bằng, mặt đứng; một số chi tiết liên kết, cấu tạo các bộ phận đơn giản của công trình

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm.

+ Đọc hiểu bản vẽ thiết kế, triển khai tổng thể và chi tiết bản vẽ.

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công tác đọc hiểu bản vẽ, thiết kế tính toán, triển khai bản vẽ

2. Phương pháp: 

- 
Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra thực hành ở các giờ lên lớp.

- 
Để phát triển khả năng tính toán và kỹ năng thu thập thông tin cập nhật kiến thức mới, cần giao bài tập về nhà cho Sinh viên dưới dạng các bài tập lớn, báo cáo chuyên đề, ...

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học được áp dụng giảng dạy cho hệ Cao đẳng ngành Kỹ thuật xây dựng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện bài tập.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Nhận biết được công năng, vị trí, cấu tạo của các bộ phận công trình. 

- Tính toán được tải trọng chịu lực lên các bộ phận của công trình.

- Đọc được bản vẽ công trình và vẽ được những bản vẽ thiết kế, triển khai chi tiết các kết cấu đơn giản.

4. Tài liệu tham khảo: 

Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp / Đoàn Định Kiến (chủ biên), Phạm Văn Tư, Nguyễn Quang Viên.- Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2008.- 139 tr., 27 cm.- 624.1821/ K305.   

Kết cấu thép : Công trình dân dụng và công nghiệp / Phạm Văn Hội.- 1st.- Hà Nội: Khoa học Kỹ thuật, 2006.- 359 tr. ; Minh họa, 27 cm.- 691.7/ H452.

Hướng dẫn đồ án môn học kết cấu thép khung nhà công nghiệp một tầng / Ngô Vi Long.- 1 st.- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh , 2004.- 123tr., 24cm - Đại học quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách Khoa .- 624.1821/ L431 
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO


Phạm Quang Vũ
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Nền – móng cơ bản
Mã môn học: XD135
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học này là một trong các môn tự chọn, được bố trí học trước các môn học/môn học chuyên môn ngành.
· Tính chất: là môn học lý thuyết. Môn Nền – móng cơ bản là môn học làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành ở các môn chuyên môn, thực tập và hỗ trợ các hoạt động ngành nghiệp.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: Trang bị cho học viên có kiến thức về các loại móng đơn, móng băng, móng bè, móng hộp, móng cọc và các phương pháp xác định chất lượng và sức chịu tải của cọc đúc sẵn và đổ tại chỗ.
- Kỹ năng: Trang bị cho học viên kỹ năng thiết kế các loại móng đơn, móng băng, móng bè, móng hộp, móng cọc và các phương pháp xác định chất lượng và sức chịu tải của cọc đúc sẵn và đổ tại chỗ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, tính toán linh hoạt các bài tập theo lý thuyết.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Khái niệm về Nền, móng công trình
	11
	4
	7
	

	2
	Bài 2: Móng nông
	11
	3
	8
	

	3
	Bài 3: Móng cọc
	11
	3
	8
	

	4
	Bài 4: Xử lý nền
	12
	3
	7
	2

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:

	Bài mở đầu: Khái niệm về Nền, móng công trình
Mục tiêu: Nắm được phương pháp tính toán nền móng công trình
Nội dung bài
1.1. Khái niệm về Nền, móng.

1.2. Phân bố ứng suất trong đất

1.3. Phân tích ổn định Nền

1.4. Phân tích biến dạng của Nền

1.5. Các trạng thái tính toán nền.

1.6. Các bước thiết kế móng
	Thời gian 11 giờ


	Bài 2: Móng nông 
Mục tiêu: Nắm được phương pháp tính toán móng nông
Nội dung bài
2.1 Xác  định tải trọng tác dụng lên móng từ kết quả giải khung.

2.2 Trình tự thiết kế móng nông.

2.3 Tính toán móng đơn lệch tâm lớn 1 phương và 2 phương. momen lệch tâm lớn 1 phương và 2 phương.

2.4 Tính toán móng băng 2 cột và nhiều hơn 2 cột : Cứng và mềm.

2.5 Tính toán móng bè cứng và mềm

2.6 Tính toán móng hộp.

2.7 Xử lý móng cũ để nâng tầng, móng công trình đã xây dựng có sự cố.
	Thời gian 11 giờ


	Bài 3:  Móng cọc 
Mục tiêu: Nắm được phương pháp tính toán móng cọc
Nội dung bài
3.1 Định nghĩa

3.2 Các loại cọc.

3.3 Trình tự thiết kế móng cọc.

3.4 Xử lý móng cũ để nâng tầng, móng công trình đã xây dựng có sự cố, sự cố khi đang thi công cọc.
	Thời gian 11 giờ


	Bài 4:  Xử lý nền 
Mục tiêu: Nắm được phương pháp xử lý nền đất yếu
Nội dung bài
4.1 Mục đích việc xử lý nến

4.2 Tính toán xử lý nền bằng đệm cát.

4.3 Tính toán xử lý nền bằng cọc cát.

4.4 Tính toán xử lý nền bằng giếng cát.

4.5 Tính toán xử lý nền bằng bấc thấm.

4.6 Tính toán xử lý nền bằng cọc ximăng, cọc đá.

4.7 Sử dụng vải địa kỹ thuật ( geotextile), lướ địa kỹ thuật ( geogrid), vật liệu san lắp nâng cao độ nền (geofoam).
	Thời gian 12 giờ



IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu
4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: xác định tốt chất lượng và sức chịu tải của cọc đúc sẵn và đổ tại chỗ
- Kỹ năng: 

+ Đọc được bản vẽ tổng thể và chi tiết của công trình.

+ Hình dung và triển khai được mặt bằng, mặt đứng; một số chi tiết liên kết, cấu tạo các bộ phận đơn giản của công trình

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm.

+ Đọc hiểu bản vẽ thiết kế, triển khai tổng thể và chi tiết bản vẽ.

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công tác đọc hiểu bản vẽ, thiết kế tính toán, triển khai bản vẽ

2. Phương pháp: 

- 
Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra thực hành ở các giờ lên lớp.

- 
Để phát triển khả năng tính toán và kỹ năng thu thập thông tin cập nhật kiến thức mới, cần giao bài tập về nhà cho Sinh viên dưới dạng các bài tập lớn, báo cáo chuyên đề, ...

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học được áp dụng giảng dạy cho hệ Cao đẳng ngành Kỹ thuật xây dựng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện bài tập.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Tính toán trên cơ sở lý thuyết các dạng bài tập liên quan đến sức chịu tải của cọc của công trình cụ thể
4. Tài liệu tham khảo: 

[1] Châu Ngọc Ẩn, “Nền móng công trình”, Nhà xuất bản xây dựng, 2008, Hà Nội

[2] Võ Phán, Hoàng Thế Thao, “Phân tích và tính toán Móng cọc”, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP. HCM, 2010.

[3] Võ Phán, Kỹ thuật Nền Móng, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM, 2010 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO


Phạm Quang Vũ
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Gia công, lắp đặt cốt thép
Mã môn học: XD136
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: môn học được bố trí sau khi học sinh đã học xong các môn học chung và các môn học kỹ thuật cơ sở.
· Tính chất: Đây là môn học cơ bản giúp cho người học hình thành các kỹ năng sử dụng dụng cụ thủ công và các loại thiết bị dùng cho ngành cốt thép. Học xong môn học này người học gia công được các loại cốt thép và lắp đặt được cốt thép dùng trong kết cấu bê tông.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 
+ Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật và cấu tạo cốt thép trong cấu kiện bê tông.

+ Trình bày được phương pháp sử dụng các máy cắt, uốn cốt thép.


+ Nêu được trình tự lắp đặt cốt thép vào ván khuôn cho cấu kiện bê tông cốt thép đổ tại chỗ. 


+ Phân tích được định mức vật liệu, nhân công  trong công tác gia công, lắp đặt cốt thép.

· Kỹ năng: 
+ Gia công được các loại cốt thép dùng trong kết cấu bê tông cốt thép.

+ Lắp đặt được các loại cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép theo yêu cầu.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Tính toán detail thép;
+ Tổ chức thi công công tác gia công, lắp đặt cốt thép.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Xử lý trước khi lắp đặt 
- Các phương pháp duỗi thép
- Cắt thép

- Uốn thép

- Xử lý rỉ
	10
	5
	5
	

	2
	Bài 2: Nối thép 
- Nối cốt thép bằng phương pháp buộc
- Lắp đặt cốt thép  móng đơn
- Lắp đặt cốt thép  móng băng
- Lắp đặt cốt thép cột
- Lắp đặt cốt thép dầm đơn
- Lắp đặt cốt thép hệ dầm
- Lắp đặt cốt thép sàn
	25
	8
	17
	

	3
	Bài 3: Tính khối lượng vật liệu nhân công
- Xác định hao phí
	10
	
	8
	2

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	

2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Xử lý trước khi lắp đặt        

               
Thời gian: 10 giờ 

Mục tiêu 

* Kiến thức :

- Trình bày được phương pháp làm vam khuy để nắn cốt thép.

- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật đối với cốt thép.

- Nêu được các yêu cầu về an toàn lao động khi kéo thép.

* Kỹ năng:

- Nắn thẳng được thép tròn dạng cuộn thành sợi thép thẳng.

- Sử dụng được vam và bàn vam khi nắn thép.

- Thao tác đánh búa an toàn.

- Nắn thẳng được thép dạng cây.

- Đảm bảo thời gian và an toàn.

*Thái độ:

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp, có tính cẩn thận chịu khó và hợp tác theo nhóm để thực hiện công việc.

Nội dung bài: 

1.1.  Các phương pháp duỗi thép
1.2. Cắt thép
1.3. Uốn thép
1.4. Xử lý rỉ
Bài 2: Nối thép                     




Thời gian: 25 giờ
Mục tiêu:

* Kiến thức:

- Nêu được quy cách bãi kéo thép.

- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật đối với cốt thép.

- Trình bày được nguyên lý làm việc của tời quay tay, tời điện và dụng cụ phụ trợ
- Trình bày được những quy định về an toàn  khi kéo thép

* Kỹ năng :

- Sử dụng thành thạo tời quay tay, tời điện và dụng cụ phụ trợ.

- Kéo thẳng được thép tròn dạng cuộn thành dạng sợi bằng hai loại tời.

* Thái độ:

 - Cẩn thận trong quá trình kéo thẳng thép tròn .

 - Nghiêm túc thực hiện theo quy trình kéo thẳng thép tròn bằng tời. 

 - Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp.

Nội dung bài:

2.1. Nối cốt thép bằng phương pháp buộc
2.2. Lắp đặt cốt thép  móng đơn
2.3. Lắp đặt cốt thép  móng băng
2.4. Lắp đặt cốt thép cột
2.5. Lắp đặt cốt thép dầm đơn
2.6. Lắp đặt cốt thép hệ dầm
2.7. Lắp đặt cốt thép sàn
Bài 3: Nắn thẳng thép tròn  bằng máy đồng tâm      

Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:

* Kiến thức:

- Nêu được quy cách bãi kéo thép.

- Trình bày  được các yêu cầu kỹ thuật đối với cốt thép.

- Nêu được nguyên lý làm việc của máy Đồng tâm và dụng cụ phụ trợ.

* Kỹ năng

- Rỡ được cuộn thép thành từng sợi không bị rối.

- Nắn thẳng cốt thép bằng máy Đồng tâm đạt yêu cầu kỹ thuật.

* Thái độ

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp.

- Có tính cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó trong công việc.

- Thực hiện tốt các quy định về an toàn trong lao động khi vận hành máy. 

Nội dung bài:

3.1. Xác định hao phí 

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết, phòng học chuyên môn, Xưởng thực hành, sân bãi thực hành.
2. Trang thiết bị máy móc: 

+ Máy tính , thước rút, búa tay, búa tạ.
+ Bảo hộ lao động, các dụng cụ, thiết bị về ngành ( vam khuy, vam cần, máy uốn cốt thép, máy cắt cốt thép, tời, máy nắn cốt thép, máy Đồng tâm, búa, đe, chạm kháp, vam tay, vam cần …
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Vở ghi chép, bút. Thép các loại để gia công và lắp đặt cốt thép. Bảng phân tích công việc. Giáo trình môn học gia công và lắp đặt cốt thép.
4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:
+ Trình bày được phương pháp nắn thắng cốt thép bằng vam và bằng máy.

+ Trình bày được phương pháp uốn cốt thép bằng thủ công và bằng máy.

+ Trình bày được phương pháp lắp đặt cốt thép cho móng, dầm, giẳng, cầu thang, lanh tô.

+ Tính được khối lượng vật liệu, nhân công.

- Kỹ năng: Đánh giá được kỹ năng thực hành của học sinh trong bài thực hành  với các kỹ năng sau: 

+ Nắn thẳng cốt thép bằng thủ công và bằng máy.

+ Cắt cốt thép bằng thủ công và bằng máy.

+ Uốn cốt thép bằng thủ công và bằng máy.

+ Lắp đặt cốt thép móng đơn, móng băng, cốt thép cột.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tính toán detail thép;

+ Tổ chức thi công công tác gia công, lắp đặt cốt thép
2. Phương pháp: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Yêu cầu đạt được các mục tiêu của từng bài học có trong môn học.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học được áp dụng giảng dạy cho hệ Cao đẳng ngành Kỹ thuật xây dựng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện bài tập.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình theo yêu cầu giảng viên, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thực hành và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Kích thước, hình dáng sản phẩm sau khi gia công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chính xác.

- Sản phẩm khi lắp đặt kết cấu phải chính xác, đúng kỹ thuật, đảm bảo chất lượng công trình
4. Tài liệu tham khảo: 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Nhà xuất  bản Xây dựng năm 2008.
- Tài liệu học tập theo môn học ngành Sắt hàn – Chủ biên Hoàng Mộc năm 1998
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO


Phạm Quang Vũ
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Trộn, đầm, đổ bê tông
Mã môn học: XD137
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học này là một trong các môn tự chọn, được bố trí học trước các môn học/môn học chuyên môn ngành.
· Tính chất: Là môn học chuyên môn ngành bắt buộc thời gian học bao gồm cả lý thuyết và thực hànhp.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 
- Trình bày  được vật liêu thành phần trong vữa bê tông.

- Nêu được tính chất kỹ thuật của bê tông.

- Nhận biết được liều lượng vật liệu cho cối trộn bằng tay, bằng máy.

- Trình bày được phương pháp trộn  bằng tay, trộn bằng máy.

- Nêu được kỹ thuật đầm bê tông bằng thủ công, bằng máy đầm dung.

- Nêu được một số quy định trong quá trình đổ bê tông cho một số cấu kiện.

- Nêu được kỹ thuật bảo dưỡng bê tông

· Kỹ năng: 

- Trộn được hỗn hợp vữa bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng hiệu quả, an toàn các loại dụng cụ của ngành trong công tác bê tông.
- Thực hiện được các công việc như đổ, đầm, bảo dưỡng các cấu liện bê tông, đúng yêu cầu kỹ thuật, an toàn
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
- Kiểm tra lưu mẫu thí nghiệm bê tông, tổ chức thi công công tác đổ bê tông;

- Tổ chức thi công công đổ bê tông
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Tính toán liều lượng, vật liệu trộn bê tông
	5
	3
	2
	

	2
	Bài 2: Trộn bê tông bằng thủ công
	2
	
	2
	

	3
	Bài 3: Trộn bê tông bằng máy
	4
	1
	3
	

	4
	Bài 4: Vận chuyển bê tông
	4
	
	4
	

	5
	Bài 5: Đầm bê tông bằng thủ công, máy
	4
	2
	2
	

	6
	Bài 6: Đổ bê tông móng
	4
	1
	3
	

	7
	Bài 7: Đổ bê tông cột
	4
	1
	3
	

	8
	Bài 8: Đổ bê tông dầm, sàn
	4
	1
	3
	

	9
	Bài 9: Đổ bê tông pa nel
	4
	1
	3
	

	10
	Bài 10: Bảo dưỡng bê tông
	4
	1
	3
	

	11
	Bài 11: Tính khối lượng vật liệu, nhân công
	6
	2
	2
	2

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tính toán liều lượng pha trộn bê tông     


 Thời gian:    5 giờ
Mục tiêu:

*Kiến thức:

- Trình bày được tính chất kỹ thuật chủ yếu của bê tông.

- Trình bày phương pháp tính liều lượng vật liệu cho 1 cối trộn.

*Kỹ năng:

- Tính toán được liều lượng vật liệu cho cối trộn bằng tay, bằng máy.

*Thái độ:

-  Có ý thức, tinh thần trách nhiệm cao.

-  Có tính cẩn thận, tỷ mỷ.

Nội dung bài:

1.1. Vật liệu thành phần.                                          
1.2. Tính chất kỹ thuật chủ yếu của bê tông .           
1.3. Liều lượng vật liệu pha trộn bê tông .                

Bài 2: Trộn bê tông bằng thủ công.                     

        Thời gian:  2 giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:

- Mô tả được cấu tạo, tác dụng của từng loại dụng cụ.

- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật trộn bê tông bằng thủ công.

- Trình bày được trình tự, kỹ thuật trộn.

* Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo dụng cụ trộn.

- Trộn được vữa bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

* Thái độ:

- Nghiêm túc trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật.

- Có tác phong công nghiệp, có tính cẩn thận, chịu khó.

- Hợp tác tốt với nhóm, tổ để thực hiện công việc.

- Tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Nội dung bài:
2.1. Dụng cụ.     

2.2. Yêu cầu kỹ thuật.                                                              

2.3. Kỹ thuật trộn.

2.4. Vệ sinh công nghiệp.

2.5. An toàn lao động trong khi trộn.                                                           

Bài 3: Trộn bê tông bằng máy                                     

    Thời gian:  4 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:

- Mô tả được cấu tạo, tính năng tác dụng của máy trộn.

- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật trộn bê tông bằng máy.

- Trình bày  được trình tự, kỹ thuật trộn.

* Kỹ năng:

- Sử dụng được máy trộn, đảm bảo an toàn

- Trộn được vữa bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

*Thái độ:

- Nghiêm túc trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật.

- Có tác phong công nghiệp, có tính cẩn thận, chịu khó.

- Tuân thủ liều lượng pha trộn đã tính toán cho cối trộn bằng máy.

Nội dung bài:
3.1. Cấu tạo, tính năng tác dụng một số loại máy, trạm trộn bê tông.

3.2. Yêu cầu kỹ thuật.

3.3. Trình tự vận hành, kỹ thuật trộn.                                 

3.4. Bảo quản máy và an toàn lao động.                             

Bài 4: Vận chuyển bê tông                                             

 Thời gian:  4 giờ
Mục tiêu:

* Kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo, tác dụng của dụng cụ, phương tiện vận chuyển ngang

- Trình bày được cấu tạo, tác dụng của dụng cụ phương tiện vận chuyển lên cao.

* Kỹ năng:

- Sử dụng, vận hành được phương tiện vận chuyển có hiệu quả.

- Đảm bảo thời gian và an toàn trong khi vận chuyển bê tông.

* Thái độ:

- Nghiêm túc trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật.

- Có tác phong công nghiệp, có tính cẩn thận, chịu khó.

- Hợp tác tốt với nhóm, tổ để thực hiện công việc.

- Tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Nội dung bài:
4.1. Dụng cụ phương tiện vận chuyển ngang                 

4.2. Dụng cụ phương tiện vận chuyển lên cao  

4.3. Vệ sinh công nghiệp

4.4. An toàn lao động trong khi vận chuyển bê tông.              

Bài 5: Đầm bê tông bằng thủ công, bằng máy.       Thời gian:  5  giờ
Mục tiêu:

* Kiến thức:

- Mô tả được cấu tạo, tính năng tác dụng của các loại dụng cụ, phương tiện.

- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật đầm bê tông bằng thủ công, bằng máy. 

- Nêu được phương pháp đầm.

 * Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo dụng cụ, phương tiện đầm thủ công, đầm máy.

- Đầm được bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

* Thái độ:

- Nghiêm túc trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật.

- Có tác phong công nghiệp, có tính cẩn thận, chịu khó.

- Hợp tác tốt với nhóm, tổ để thực hiện công việc

Nội dung bài:
5.1. Dụng cụ đầm thủ công. 

5.2. Yêu cầu kỹ thuật.                                        

5.3. Dụng cụ đầm máy. 

5.4. Vệ sinh công nghiệp

5.5. An toàn lao động trong công việc đầm bê tông.                                                 

Bài 6: Đổ bê tông móng.                                              

 
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

* Kiến thức:

- Đánh giá được công tác chuẩn bị trước khi đổ bê tông.

- Trình bày các yêu cầu kỹ thuật đổ, đầm bê tông móng.

- Trình bày được kỹ thuật đổ, đầm.

*Kỹ năng:

- Đổ được bê tông móng cột, móng băng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

*Thái độ:

- Nghiêm túc trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật.

- Có tác phong công nghiệp, có tính cẩn thận.

- Hợp tác tốt với nhóm, tổ để thực hiện công việc

- Tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung bài:
6.1. Yêu cầu kỹ thuật.

6.2. Chuẩn bị.                                             

6.3. Kỹ thuật trộn, đổ, đầm

6.4. Vệ sinh công nghiệp.

6.5. An toàn lao động.                       

Bài 7: Đổ bê tông cột                                                 
      

Thời gian:  4 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:
- Trình bày  được công tác chuẩn bị trước khi đổ bê tông.

- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật đổ bê tông cột.

- Vận dụng kiến thức đã học để đổ bê tông cột.

- Trình bày được kỹ thuật đổ, đầm và mạch ngừng thi công cột.

*Kỹ năng:
- Đổ được bê tông cột, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

*Thái độ:

- Nghiêm túc trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật.

- Có tác phong công nghiệp, có tính cẩn thận.

- Hợp tác tốt với nhóm, tổ để thực hiện công việc

- Tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Nội dung bài:
7.1. Yêu cầu kỹ thuật.
7.2. Chuẩn bị.                                             

7.3. Kỹ thuật trộn, đổ, đầm 

7.4. Bảo dưỡng bê tông.

7.5. An toàn lao động.                      

Bài 8: Đổ bê tông dầm, sàn liền khối                   


Thời gian:   4 giờ
Mục tiêu:

* Kiến thức:

- Trình bày được công tác chuẩn bị trước khi đổ bê tông.

- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật đổ bê tông dầm, sàn liền khối.

- Vận dụng kiến thức đã học để đổ bê tông dầm, sàn liền khối.

- Trình bày được kỹ thuật đổ, đầm và mạch ngừng thi công dầm sàn liền khối.

* Kỹ năng:

- Đổ, đầm  bê tông dầm, sàn liền khối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

* Thái độ:

- Nghiêm túc trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật.

- Có tác phong công nghiệp, có tính cẩn thận.

- Hợp tác tốt với nhóm, tổ để thực hiện công việc

- Tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung bài:
8.1. Yêu cầu kỹ thuật.
8.2. Chuẩn bị.                                             

8.3. Kỹ thuật trộn, đổ, đầm .                      

8.4. Mạch ngừng trong thi công dầm, sàn toàn khối.

8.5. Bảo dưỡng bê tông.

8.6. An toàn lao động.

Bài 9: Đổ bê tông pa nel hộp                                               

Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

* Kiến thức:

- Trình bày được công tác chuẩn bị trước khi đổ bê tông.

- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật đổ pa nel hộp.

- Vận dụng kiến thức đã học để đổ bê tông pa nel.

- Trình bày được trình tự đổ, đầm bê tông pa nel.

* Kỹ năng:

- Đổ, đầm, tháo lắp ván khuôn, hoàn thiện được bê tông pa nel đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

* Thái độ:

- Nghiêm túc trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật.

- Có tác phong công nghiệp, có tính cẩn thận.

- Hợp tác tốt với nhóm, tổ để thực hiện công việc

- Tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung bài:
9.1. Yêu càu kỹ thuật.

9.2. Chuẩn bị.                                           
9.3. Trình tự, kỹ thuật trộn, đổ, đầm, hoàn thiện bê tông pa nel.

9.4. Tháo dỡ ván khuôn pa nel. 

9.5. Bảo dưỡng bê tông.

9.6. An toàn lao động.

Bài 10: Bảo dưỡng bê tông                                                
 
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

*Kiến thức:

- Nêu được công tác chuẩn bị, thời gian bảo dưỡng bê tông.

- Trình bày được phương pháp bảo dưỡng bê tông.

*Kỹ năng:

- Thực hiện bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

*Thái độ:

- Nghiêm túc trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật.

- Có tác phong công nghiệp, có tính cẩn thận.

Nội dung bài:
10.1. Chuẩn bị

10.2. Thời gian bảo dưỡng bê tông.                                           
10.3. Kỹ thuật bảo dưỡng bê tông.

10.4. An toàn lao động.

Bài 11:  Tính Khối lượng vật liệu, nhân công              

Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:

* Kiến thức

- Giải thích được  nội dung  định mức nhân công, vật liệu trong công tác bê tông. 

- Trình bày được định mức dự toán cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông.

*Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ thiết kế.

- Tổng hợp được khối lượng công việc cùng định mức dự toán.

- Tính toán được khối lượng về nhu cầu nhân công, vật liệu, máy cho công việc bê tông

* Thái độ: 

- Cẩn thận tỷ mỷ chính xác.

- Tuân thủ các quy định trong định mức dự toán Xây dựng cơ bản.

Nội dung bài:
11.1. Giới thiệu định mức dự toán trong công tác bê tông.

11.2. Các biểu mẫu.

11.3. Ví dụ tính toán.
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết, phòng học chuyên môn hoá. Xưởng, sân bãi thực hành thực tập.
2. Trang thiết bị máy móc: Xô, thùng, cuốc, xẻng, cào, thùng hoa sen, que xọc, thép ( 12 , hộc đong vật liệu. Máy đầm bàn, đầm dùi, máy trộn, máy bơm nước, máy nâng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bản vẽ thiết kế, Bảng phân tích công việc; Giấy, vở ghi chép, máy tính cá nhân; Xi măng, cát vàng, đá 1 x 2 cm, nước sạch, cốt thép các loại, dầu thải, cót lá.
4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:
+ Trình bày được liều lượng pha trộn cho một khối bê tông.

+ Trình bày được kỹ thuật đổ, đầm và mạch ngừng thi công dầm sàn liền khối.

- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của người học trong bài thực hành đạt được các yêu cầu sau:

+ Trộn, đổ, đầm bê tông bằng thủ công, bằng máy.

+ Tính toán liều lượng cho một cối trộn bê tông
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Kiểm tra lưu mẫu thí nghiệm bê tông, tổ chức thi công công tác đổ bê tông;

+ Tổ chức thi công công đổ bê tông
2. Phương pháp: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ ( Kết thúc phần lý thuyêt kiểm tra 1 bài, phần thực hành kiểm tra theo nhóm ). Yêu cầu đạt được các mục tiêu của từng bài học.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học được áp dụng giảng dạy cho hệ Cao đẳng ngành Kỹ thuật xây dựng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Phần lý thuyết: Thuyết trình, giảng giải, đàm thoại, trực quan

+ Phần thực hành: Thao tác mẫu, giảng giải.

+ Hướng dẫn thường xuyên: Giáo viên bao quát lớp hướng dẫn bổ trợ các thao tác chưa đúng của học sinh trong quá trình luyện tập
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thực hành và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Vật liệu thành phần, tỷ lệ pha trộn, tính chất chủ yếu của bê tông.

- Kỹ thuật đầm, đổ, bảo dưỡng bê tông

- Trình tự, yêu cầu kỹ thuật trong công tác đổ đầm bê tông một số cấu kiện

4. Tài liệu tham khảo: 

- Giáo trình thi công bê tông một số cấu kiện – Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000. 

- Vật liệu xây dựng – Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000.

- Giáo trình kết cấu bê tông cốt thép chủ biên -  Nguyễn Đình Cống - Nhà  xuất bản Xây dựng năm 2004. 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO


Phạm Quang Vũ
HỌC KỲ 3





HỌC KỲ 2





HỌC KỲ 4





HỌC KỲ 1








Đồ án, khóa luận thực tập, thi tốt nghiệp





GDTC 





Chính trị 





Trắc địa ĐC 





GD QP AN 





Kỹ năng mềm 





KC bê tông - cốt thép 2





Ngoại ngữ





Tin học





Đồ án Kết cấu 


bê tông cốt thép





Pháp luật





Vẽ kỹ thuật





Anh văn XD





Tin học XD





ATLĐ





Vật liệu XD





KT kỹ thuật và dự toán





Cấp thoát nước





HTĐ và TB chống sét





KC bê tông – cốt thép 1





Xây gạch





Tổ chức thi công





Ván khuôn – Giàn giáo








Đồ án thi công





Cấu tạo kiến trúc


công trình





Kết cấu thép





Trát, láng, lát, ốp





Quản lý dự án xây dựng





Sức bền vật liệu





Vận hành máy xây dựng





Thực hành TĐ





Nền – móng cơ bản





KC nhà công nghiệp





Kỹ thuật thi công





Cơ học đất





Thực tập tốt nghiệp





GC, lắp đặt cốt thép





Trộn, đầm, đổ BT
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